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“Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua hoạt động ngoài giờ lên lớp”

I. PHẦN MỞ ĐẦU
Thực hiện Nghị quyết số 29 NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo ở nhiệm vụ thứ nhất là cần giáo dục nhân cách, lối sống cho các em. Như chúng ta đã biết giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học là một mặt của hoạt động giáo dục trong nhà trường hiện nay. Vì ở độ tuổi này các em còn rất nhỏ, có thể dễ dàng học điều tốt, cũng có thể dễ dàng nhiễm điều xấu. Do đó cần có kế hoạch đến học sinh, nhằm làm cho kỹ năng của mỗi học sinh được phát triển đúng đắn, giúp cho học sinh có được nhận thức, ý thức tình cảm đạo đức; có những thói quen, hành vi ứng xử đúng mực trong các mối quan hệ của cá nhân với xã hội, của cá nhân đối với mọi người xung quanh và của cá nhân đối với chính mình. Đó cũng chính là đều mà Bộ GD&ĐT chỉ đạo cho các trường tập trung “Giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt động ngoài giờ lên lớp trong nhà trường là nhiệm vụ rất cấp bách hàng đầu không thể thiếu được của các trường học”.
       Năm 2023 là năm thứ 3 mà ngành giáo dục thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới 2018. Để đáp ứng được mục tiêu của chương trình giáo dục phổ thông hiện nay, chuyển từ cung cấp kiến thức là chủ yếu sang hình thành và phát triển những năng lực, phẩm chất cần thiết ở người học nhằm  đáp ứng sự phát triển của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Mục tiêu của giáo dục Việt Nam là đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện có đạo đức, tri thức, sức khỏe, thẩm mĩ và nghề nghiệp, trung thành với lí tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh là việc làm rất cần thiết, phù hợp với mục tiêu giáo dục, góp phần đào tạo“con người mới” với đầy đủ các mặt “Đức- Trí - Thể - Mĩ”.

           “Kỹ năng sống” là khả năng làm chủ bản thân của mỗi người, khả năng ứng phó tích cực trước các tình huống của cuộc sống. Có thể nói, kỹ năng sống chính là nhịp cầu nối giúp con người biến kiến thức thành thái độ, hành vi và thói quen tích cực, lành mạnh. Người người có kỹ năng sống sẽ luôn vững vàng trước những khó khăn, thử thách biết ứng xử, giải quyết vấn đề một cách hiệu quả. Ngược lại, người thiếu kỹ năng sống thường không biết cách xử lý các tình huống, dễ bị thất bại trong cuộc sống Chính vì vậy, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh có ý nghĩa rất quan trọng. Hoạt động giáo dục kỹ năng sống giúp các em xác định rõ giá trị của bản thân và tập thể, sống tự tin, có trách nhiệm với chính mình và xã hội. Khi được trang bị những kỹ năng cần thiết, các em sẽ tự chủ, tự tin, mạnh dạn để giải quyết tốt nhiệm vụ học tập và rèn luyện, biết cách ứng xử với các tình huống trong cuộc sống hàng ngày, giúp các em sống an toàn, mạnh khỏe và phát triển toàn diện về nhân cách.
          Kỹ năng sống của học sinh chỉ có thể được hình thành thông qua hoạt động học tập và giảng dạy cũng như các hoạt động giáo dục khác trong nhà trường. Qua nghiên cứu tôi thấy, Hoạt động ngoài giờ lên lớp có ý nghĩa rất quan trọng trong việc rèn kỹ năng sống cho học sinh. Bởi nhiệm vụ trọng tâm cơ bản của Hoạt động ngoài giờ lên lớp là củng cố, tăng cường nhận thức, bồi dưỡng thái độ tình cảm và hình thành hệ thống kỹ năng hành vi. Hoạt động ngoài giờ lên lớp  là những hoạt động gần gũi, phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi, lôi cuốn các em học sinh tham gia. Học sinh dễ tiếp thu, được trải nghiệm trực tiếp các hoạt động từ đó hình thành kỹ năng một cách nhanh chóng. 

          Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua Hoạt động ngoài giờ lên lớp là một việc làm vô cùng cần thiết giúp các em say mê, hứng thú trong học tập, các em thấy mình mạnh dạn hơn trong giao tiếp, tự tin hơn trong công việc. Để làm được điều này, giáo viên Tổng phụ trách phải hết sức linh hoạt, có những phương pháp mới, cách làm mới mang lại hiệu quả giáo dục cao. 
            Đặc biệt, rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh được xác định là một trong những nội dung cơ bản của phong trào thi đua: “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Bên cạnh đó, học sinh Tiểu học là lứa tuổi hồn nhiên, vô tư, trong sáng, thích tìm tòi khám phá cái mới, hay bắt chước. Ở tuổi thiếu nhi thì các em dễ thay đổi tình cảm, hành vi, nhanh vui nhanh buồn. Mâu thuẫn giữa ý muốn thoát khỏi sự giám sát của bố mẹ, muốn khẳng định mình trong gia đình và ngoài xã hội nhưng trong suy nghĩ của các bậc cha mẹ, thầy cô “các em vẫn còn là trẻ con”. Chính vì thế đã nảy sinh những xung đột mà các em chưa được trang bị kỹ năng cần thiết để ứng phó và giải quyết. 
Thực tiễn trong thời gian qua trường tiểu học Trà Xinh đã có nhiều sự chuyển mình tích cực trong dạy học, đặt biệt là giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua các hoạt động ngoài giờ. Là một giáo viên tổng phụ trách Đội tôi cũng rất băn khoăn làm thế nào để đẩy mạnh vấn đề giáo dục kỹ năng sống thông qua các hoạt động ngoài giờ có hiệu quả. Xuất phát từ những vấn đề trên, bản thân tôi luôn chú ý đến việc giáo dục kỹ năng sống cho các em và lồng ghép vào các môn học, ngoài gờ lên lớp để truyền tải đến các em các vấn đề mà các em đang mắc phải hiện nay. Đó cũng là lý do tôi chọn viết sáng kiến: “Một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua hoạt động ngoài giờ lên lớp”.
II. NỘI DUNG
  1. Thời gian thực hiện
  Từ 01/10/2022 đến 20/03/2023
  2. Đánh giá thực trạng
  a. Kết quả đạt được
        * Về giáo viên: Một bộ phận giáo viên chưa thực sự quan tâm đến việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh mà chỉ chú trọng truyền thụ kiến thức ở sách giáo khoa nên chưa chịu khó tìm tòi các hình thức và phương pháp tổ chức cho các hoạt động  này nên làm mất sự hứng thú của học sinh.
* Về học sinh: Học sinh tập trung học kiến thức, khả năng ứng phó với các tình huống trong cuộc sống kém, tính tự tin ít, tự ti nhiều, thường nóng nảy, gây gổ lẫn nhau. Kỹ năng giao tiếp còn hạn chế.
* Về Phụ huynh: Đa số phụ huynh cho rằng con em mình chỉ cần học giỏi kiến thức. Phụ huynh học sinh chỉ khuyến khích các con tìm kiến thức mà quên hướng cho con em mình làm tốt hoạt động đoàn thể, hoạt động xã hội và cách ứng xử trong gia đình. Một số phụ huynh quá nuông chiều con cái, đáp ứng mọi nhu cầu của con em mình, ít quan tâm đến việc con em mình ứng xử trong sinh hoạt và đời sống như thế nào?
* Về tài liệu: Tài liệu giáo dục kỹ năng sống trong nhà trường còn ít, nội dung và hình thức chưa phong phú, chưa mang tính hệ thống, chưa thực sự phù hợp với cấu trúc, phân phối chương trình tiểu học.
* Về nhà trường: Việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong nhà trường, ngoài việc lồng ghép vào các môn học hàng ngày, hoạt động ngoài giờ lên lớp là một trong những con đường giáo dục có hiệu quả trong việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh. Chính vì thế ngoài việc xây dựng và hoàn thiện các quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường, bằng nhiều hình thức. Nhà trường tổ chức cho các em chơi các trò chơi dân gian, trò chơi vận động, tham gia các hoạt động dọn vệ sinh bảo vệ môi trường, tổ chức các hoạt động quyên góp ủng hộ bạn nghèo, .... Thông qua những hoạt động này, nhà trường muốn rèn luyện cho các em học sinh  tính đoàn kết tập thể, khả năng làm việc theo nhóm. Đồng thời xây dựng tinh thần chia sẻ, ý thức trách nhiệm cho các em
Qua điều quá trình tìm hiểu nắm bắt thông tin học sinh đầu năm học 2022 – 2023, tôi nhận thấy kĩ năng sống của các em còn nhiều hạn chế. Cụ thể như sau:
	Tổng số

HS
	HS có kỹ năng tốt
	HS có hình thành kỹ năng
	HS thực hiện kỹ năng chưa tốt

	
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL

	238
	58
	24,4%
	70
	29,4%
	110
	46,2%


 

	Tổng số HS
	Thực hành thảo luận nhóm

	
	Biết lắng nghe, hợp tác
	Chưa biết lắng nghe, hay tách ra khỏi nhóm

	
	SL
	TL
	SL
	TL

	238
	125
	52,5%
	113
	47,5%


 
	Tổng số HS
	Ứng xử tình huống trong các trò chơi, hoạt động tập thể

	
	Biết cách ứng xử hài hòa, phù hợp
	Chưa biết ứng xử còn hay cãi nhau hoặc xô đẩy bạn

	
	SL
	TL
	SL
	TL

	238
	97
	40,7%
	141
	61,3%


       
	Năm học
	Tổng số học sinh tham gia khảo sát
	Số HS tham gia các hoạt động ngoài giờ lên lớp


	Số HS thực hiện tôt các hoạt động ngoài giờ lên lớp



	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	Đầu học kì I
Năm học: 2022-2023
	238
	100
	167
	70,2
	149
	62,6


   b. Những mặt còn hạn chế:
Trường Tiểu học Trà Xinh nằm ở phía Tây của huyện Trà Bồng, có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Đa số các em học sinh đều ở cách xa trường, địa hình hiểm trở, việc đi lại khó khăn nên các em tham gia các hoạt động ngoài giờ lên lớp chưa đầy đủ.
Hầu hết gia đình các em đều làm nông nên điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, một số em bố mẹ đi làm ăn xa, có những em bố mẹ ly hôn không nuôi con, các em phải ở với ông bà.
Tất cả học sinh đều là người dân tộc Kdong và Hre nên ý thức tham gia các hoạt động ngoài giờ lên lớp của một số học sinh chưa tốt, chưa chủ động trong sinh hoạt.

c. Nguyên nhân đạt được và nguyên nhân hạn chế: 
    * Nguyên nhân đạt được:
       Được sự chỉ đạo sâu sắc, kịp thời của lãnh đạo cấp trên, của Ban Giám Hiệu nhà trường luôn theo sát, quan tâm, hỗ trợ cho giáo viên thực hiện công tác ngoài giờ lên lớp.
       Cơ sở vật chất của trường đáp ứng cho điều kiện dạy và học, tổ chức các hoạt động dạy và học. 
Học sinh biết vâng lời thầy cô giáo và nhiệt tình trong các hoạt động ngoài giờ lên lớp.
Sự giúp đỡ, đoàn kết, phối hợp của đồng nghiệp; hợp tác của học sinh và phụ huynh trong dạy học.
Giáo viên thường xuyên thay đổi phương pháp, hình thức dạy học theo hướng hiện đại, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh.
    * Nguyên nhân hạn chế hạn chế:
Sách giáo khoa riêng về kỹ năng sống và khung chương trình dạy học kỹ năng sống chưa có. 

Ngoài ra năng lực giáo viên còn hạn chế do chưa được tập huấn về nội dung cũng như phương pháp giảng dạy kỹ năng sống. Chủ yếu tiếp cận và dạy học bằng kinh nghiệm, cho nên giáo viên còn lúng túng trong việc tổ chức thực hiện các chương trình hoạt động.  

Nhiều học sinh không thể vận dụng linh hoạt kiến thức đã học vào cuộc sống dẫn đến khả năng ứng phó của các em với các tình huống chưa nhanh nhẹn, chưa mạnh dạn, chưa thật sự tự tin. 
Đặc biệt về phía gia đình, nhiều phụ huynh học sinh còn coi trọng kiến thức nên chưa thực sự quan tâm đến việc giáo dục kỹ năng sống cho các em. 
           Tuy nhiên, hầu hết các em chưa được tiếp cận một cách thường xuyên và giáo dục đúng đắn về các kỹ năng sống. Qua một số hoạt động cho thấy, cách xử lý tình huống và kỹ năng khéo léo khi thực hiện các hoạt động hay các trò chơi, cuộc thi nhỏ khi Liên đội tổ chức còn nhiều hạn chế nhất định.

III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN


  1. Căn cứ thực hiện:
          Thực hiện quyết định số 1895/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng giai đoạn 2021 - 2030".

Căn cứ Chỉ thị số 40/2008/CT-BGDĐT ngày 22/8/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về việc phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”;

       Thực hiện nghị Quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của ban chấp hành Trung Ương “ Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nghập quốc tế ”;

Căn cứ công văn số 3535/BGDĐT-GDTH ngày 19/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nội dung Hoạt động trải nghiệm cấp Tiểu học trong chương trình giáo dục phổ thông 2018;

 
Cẩm nang giáo dục kĩ năng sống cho học sinh Tiểu học. 
 Căn cứ vào thực trạng trong quá trình tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp trong 2 năm vừa qua.
         2. Nội dung, biện pháp và cách thực hiện:
     a. Nội dung, phương pháp

     * Nội dung: Sáng kiến này tôi nghiên cứu sâu một số nội dung sau: 
      - Xây dựng kế hoạch, đồng thời lồng ghép kĩ năng sống vào trong các hoạt động ngoài giờ lên lớp, các tiết sinh hoạt Đội.
     - Kiểm tra nhận xét kết hợp chia nhóm (kỹ năng tốt, có kỹ năng, chưa có kỹ năng). 
      * Phương pháp: 
       Phương pháp đọc và nghiên cứu tài liệu.
       Phương pháp đàm thoại : Giúp tôi nắm bắt thông tin của học sinh cũng 
như phụ huynh, để phân loại đối tượng. 
      Phương pháp điều tra : Điều tra hoàn cảnh gia đình các em
      Phương pháp đối chiếu : Được tiến hành trước và sau khi thực hiện sáng kiến nhắm có giải pháp phù hợp.
       b. Biện pháp thực hiện
Hiện nay giáo dục kỉ nămg sống cho học sinh đang được các nhà quản lý giáo dục quan tâm và đã được tích hợp, lồng ghép giảng dạy ở một số môn học trong nhà trường, trong hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Trong năm qua, giáo viên ở các trường được Sở giáo dục, phòng giáo dục tập huấn về tích hợp kỹ năng sống trong quá trình giảng dạy. Vì vậy trong thời gian qua việc rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh có nhiều chuyển biến, đặc biệt việc rèn kỹ năng sống cho học sinh thông qua các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp đã thu được nhiều kết quả rõ rệt.

   Tuy nhiên, các hoạt động ngoài giờ lên lớp do nhiều nguyên nhân nên việc tổ chức chưa thường xuyên, chưa theo chuyên đề cụ thể về giáo dục kỹ năng sống để phù hợp với tình hình cụ thể ở đơn vị, ở địa phương. Có giáo viên chưa quan tâm đến việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh còn lúng túng, đem lại hiệu quả chưa cao.
   Trước tình hình thực tế đó, với những kết quả đã thực hiện được trong những năm qua ở đơn vị, bản thân đề ra một số biện pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh thông qua hoạt động ngoài giờ lên lớp như sau:
Biện pháp 1:  Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua buổi sinh hoạt dưới cờ đầu tuần và các buổi ngoài giờ khác.

Căn cứ công văn số 530/GDĐT ngày 04/10/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Trà Bồng về việc hướng dẫn thực hiện nội dung Hoạt động trải nghiệm cấp Tiểu học trong chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của phòng giáo dục và đào tạo huyện Trà Bồng trường đã lồng ghép, tích hợp các hoạt động giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho học sinh trong các môn học, giờ sinh hoạt, trong đó có đổi mới tiết chào cờ có tên “Tiết chào cờ thân thiện” Qua đó, góp phần bồi dưỡng kiến thức, phẩm chất đạo đức, kỹ năng ứng xử, giao tiếp cho học sinh ngày càng tốt hơn.
          Mỗi sáng thứ 2 hàng tuần, trường Tiểu học Trà Xinh lại tổ chức sinh hoạt dưới cờ cho học sinh. Khi hồi trống tập trung rộn rã vang lên, học sinh từ các lớp náo nức cùng nhau ra xếp hàng chào cờ. Chỉ vài phút sau, mỗi lớp đã xếp thành ba hàng ngay ngắn trước khán đài. Cùng lúc đó, các thầy cô giáo cũng đã ra đầy đủ ngồi dự cùng các em. Cả trường như rợp màu đồng phục dưới lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới. Tiếng trống vang lên, cả trường im lặng trong một phút thiêng liêng thành kính. Tiếp theo là giai điệu quen thuộc vang lên, bài Quốc ca và Đội ca (kèm theo đội trống). Phút chào cờ là phút lắng đọng đầy thành kính và xúc động. Mỗi học sinh đều cảm nhận được sự thiêng liêng của hình ảnh lá cờ Tổ quốc, nhắc nhở về sự hy sinh cao cả của thế hệ cha ông. Đội viên thầm hứa sẽ cố gắng học tập, phấn đấu dưới mái trường thân yêu của mình để trở thành người con ngoan, trò giỏi.

         Sau nghi thức chào cờ trang nghiêm, em chi đội trưởng đại diện cho lớp trực tuần thay mặt Liên đội đánh giá tổng kết thi đua tuần trước. Bản tổng kết ngắn gọn nhưng đầy đủ thành tích của các lớp trong tuần vừa qua. Nhìn lại một tuần học tập và rèn luyện, học sinh nào cũng thấy vui vẻ khi được góp phần vào bảng thành tích của lớp.
         Tiếp theo, tôi sẽ tổ chức tuyên truyền, tuyên dương các gương người tốt việc tốt trong Liên đội, chống rác thải nhựa, lời hay ý đẹp… xen kẻ vào là một số tiết mục văn nghệ của câu lạc bộ văn nghệ của Liên Đội.
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Nêu gương người tốt việc tốt “Nhặt được của rơi trả lại người mất”
Trong tiết chào cờ, không thể tổ chức nhiều hoạt động cùng một lúc. Nên bản thân tôi luôn chủ động lên kế hoạch tham mưu với lãnh đạo nhà trường, xin phối hợp hợp với Hội đoàn thể như: Đoàn thanh niên, giáo viên Thể dục, Nhạc, Mĩ thuật cùng nhau bàn bạc thực hiện (tổ chức các trò chơi dân gian, múa hát sân trường, trang trí báo tường, báo ảnh, vẽ trang trí cầu thang, vẽ ghế đá…)
Mỗi tuần như vậy đã mang đến cho các em niềm hân hoan, phấn khởi đón chào một tuần học mới. Nó đã tiếp thêm sức mạnh và ý chí cho mỗi học sinh để hoàn thành công việc của cả tuần, đưa thành tích của lớp, của trường đi lên.

Đặt biệt mỗi tháng Tôi cùng cán bộ thư viện giới thiệu sách theo chủ đề chủ điểm cho học sinh. Từ việc các em tham gia đọc những cuốn sách do nhà trường giới thiệu, sẽ kích thích các em có hứng thú tìm đọc. Qua những cuốn sách hay vừa phát triển văn hóa đọc vừa tìm ra những lý giải về cuộc sống và các hoạt động xung quanh chúng ta.
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Ngày hội đọc sách

Thay vì mỗi tiết chào cờ là đánh giá học sinh vi phạm và có hình phạt theo nội qui nhà trường. Thì tôi đã tuyên dương khích lệ nhiều hơn, một số em còn vi phạm, chưa phấn đấu tốt, sẽ nhẹ nhàn nhắc nhở, gặp riêng để tìm hiểu thêm vì sao thường xuyên vi phạm. Từ đó các em dần dần cố gắng và thay đổi ý thức theo hướng tích cực.

Chính nhờ những thay đổi đó, đã khiến cho giờ chào cờ có ý nghĩa khởi đầu một ngày mới sôi nổi, phấn khởi cho học sinh. Quan trọng hơn là hình thành nhân cách tư tưởng, phẩm chất đạo đức tốt đẹp cho học sinh giúp các em vững bước vào tương lai.

Đây chính là sự thành công trong việc đổi mới nội dung sinh hoạt chào cờ đầu tuần trong gần 1 năm học qua.

Biện pháp 2: Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua các hoạt động xã hội, đền ơn đáp nghĩa. 

 Đây là một hoạt động tuy khó nhưng nó mang một ý nghĩa vô cùng to lớn. Thông qua hoạt động xã hội, đền ơn đáp nghĩa giáo dục cho các em tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào dân tộc và giáo dục các em có tinh thần trách nhiệm, có nghĩa vụ đối với cộng đồng. Các em sẽ được bồi dưỡng thêm về nhân cách, đặc biệt là tình người. Trong những năm qua, hoạt động này được trường Tiểu học Trà Xinh tổ chức rất tốt và được triển khai thường xuyên nhằm phát triển tối đa nhân cách của học sinh. 

Vào dịp kỷ niệm các ngày lễ ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12 và ngày thương binh liệt sĩ 27/7, Liên đội đã tuyên truyền sâu rộng trong đội viên, tổ chức đến thăm, dọn vệ sinh, viếng hương và hát Quốc ca tại khu di tích lịch sử Đồn Làng Ngãi ở Đôi 1 – Trà Veo – Trà Xinh và tổ chức thăm tặng quà cho các Bác hội cựu chiến binh trên địa bàn xã. Cách tổ chức này vừa phối hợp giáo dục truyền thống vừa rèn luyện cho học sinh kỹ năng tự xác định giá trị, biết được những gì quan trọng, ý nghĩa đối với bản thân mình. Có tác dụng định hướng cho suy nghĩ, hành động và lối sống của các em trong tương lai.    
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        Tặng quà cho các Bác hội cựu chiến binh xã Trà Xinh
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Học sinh dâng hương và hát Quốc ca tại khu di tích “Đồn Làng Ngãi”
 ở Đội 1 – Trà Veo – Trà Xinh
  Đạo lí “Uống nước nhớ nguồn”,“ Lá lành đùm lá rách ”…Là những truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Thực hiện tốt hoạt động này góp phần giáo dục tinh thần cách mạng, nêu cao ý thức trách nhiệm của các em trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phong trào“Nuôi heo đất khuyến học” giúp bạn vượt khó… đồng cảm, chia sẻ với các bạn có hoàn cảnh khó khăn được Liên đội thường xuyên tổ chức trong những năm học qua. Đây là hoạt động không chỉ mang ý nghĩa giáo dục tính tiết kiệm, nâng cao ý thức, trách nhiệm của học sinh đối với cộng đồng, mà còn là việc làm thiết thực giúp nhiều học sinh khó khăn được tiếp sức đến trường, có thêm động lực để vươn lên trong cuộc sống. Qua hoạt động này, rèn luyện cho các em kỹ năng đồng cảm, chia sẻ với các bạn thiệt thòi, khó khăn hơn mình.
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Phát động phong trào “Nuôi heo đất khuyến học”
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Khui heo đất khuyến học
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Tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Phong trào Kế hoạch nhỏ gắn với nội dung Hành động nhỏ- Ý nghĩa lớn nằm trong chuỗi các hoạt động Tiếp sức đến trường được học sinh trong toàn Liên đội hưởng ứng tham gia. Các em quyên góp giấy vụn, vỏ lon bia, lon nước ngọt bỏ vào “ngôi nhà kế hoạch nhỏ”, mỗi quý liên đội tổng hợp 1 lần bán lấy tiền để xây dựng quỹ. Hành động nhỏ của các em đã mang lại rất nhiều món quà ý nghĩa cho các bạn học sinh nghèo tại Liên đội. Phong trào này giáo dục các em ý thức tiết kiệm và tinh thần tương thân tương ái..  
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Phong trào kế hoạch nhỏ “thu gom giấy vụn, vỏ lon”   
         Biện pháp 3: Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí…và hoạt động trải nghiệm.

   Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí là hoạt động không thể thiếu đối với học sinh Tiểu học. Hoạt động này có ý nghĩa giáo dục to lớn, góp phần hình thành cho các em kỹ năng mạnh dạn, tự tin, tính tổ chức, kỷ luật, tinh thần đoàn kết, lòng nhân ái… đồng thời giúp các em thỏa mãn về tinh thần sau những giờ học căng thẳng. Liên Đội Tiểu học Trà Xinh đã tổ chức cho các em tham gia một số hoạt động như:
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Tổ chức múa hát sân trường, thể dục giữa giờ, Trang trí lớp học chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, tổ chức thi ngày Hội “Trò chơi dân gian” ngày Hội “Thiếu nhi vui khoẻ”, hội khoẻ phù đổng, …        
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 Hoạt động trò chơi dân gian trong ngày hội “Thiếu nhi vui khoẻ”
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Hoạt động múa hát sân trường
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Tổ chức cho học sinh đi thăm quan trải nghiệm: Ngoài huyện như khu chiến tích Sơn Mỹ, khu lưu niệm Phạm Văn Đồng và các khu du lịch sinh thái trên địa bàn tỉnh, luôn được duy trì. Buổi trải nghiệm đã mang đến cho các em nhiều kiến thức thú vị cùng với những kĩ năng cần thiết trong cuộc sống. 


Khu chứng tích Sơn Mỹ
Bên cạnh đó, Liên đội đã tổ chức cho học sinh tham quan trải nghiệm những di tích lịch sử ngay trên c hính quê hương Trà Bồng, hoạt động này giúp các em thêm yêu và tự hào về những giá trị văn hóa lịch sử của quê hương. 
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Điện trường bà (bảo tàng Lịch sử Quốc gia)

Hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi giải trí, tham quan trải nghiệm là những hoạt động cần thiết với các em theo quan điểm “Học mà chơi, chơi mà học”. Thông qua các hoạt động này, rèn luyện cho các em kỹ năng hợp tác, sự đoàn kết gắn bó, rèn luyện sức khỏe, sự khéo léo, sự hiểu biết xã hội… ngoài ra các hoạt động này còn giúp các em có được tâm thế thoải mái, sảng khoái sau những giờ học căng thẳng trên lớp.

Biện pháp 4: Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua tổ chức hoạt động lao động công ích: 

  Đây là một loại hình đặc trưng của hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp. Thông qua lao động công ích sẽ giúp các em gắn bó với đời sống xã hội, với công cuộc xây dựng đất nước. Ngoài ra lao động công ích còn góp phần làm cho các em hiểu thêm về giá trị lao động, các em thấy được lao động là vinh quang. Lao động công ích giúp các em vận dụng các kiến thức vào đời sống như: Vệ sinh lớp học, vệ sinh sân trường, làm đẹp cảnh quan khuôn viên trường. Đây là hoạt động thật sự cần thiết giúp các em thích nghi với cuộc sống xung quanh. Khi gặp tình huống khó khăn các em vẫn có thể tồn tại được, chính là nhờ các em biết lao động. 
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  Chăm sóc vườn hoa

Ngay từ đầu năm học, tôi đã xây dựng kế hoạch lao động. Phân công khu vực vệ sinh của từng lớp, giáo viên chủ nhiệm chịu trách nhiệm trước nhà trường về nhiệm vụ được giao. Mỗi Chi đội phụ trách một bồn hoa - đây là một phần trong kế hoạch giáo dục kỹ năng sống cho học sinh gắn với phong trào“ Trường học thân thiện - Học sinh tích cưc”. Hoạt động này giúp các em biết chăm sóc cây ra sao, mỗi bồn hoa xanh tốt phải trải qua quá trình vất vả, chăm bón như thế nào. Qua đó, các em hiểu thêm về công việc của người lao động, biết trân trọng sức lao động và thành quả lao động.
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Hoạt động trồng và chăm sóc hoa
Phát động phong trào“Sân trường xanh-sạch-đẹp” mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Sân trường là nơi vui chơi, học tập và rèn luyện của học sinh.   Sân trường sạch hay bẩn phản ánh hoạt động giáo dục môi trường, giáo dục kĩ năng sống của trường đó đã đạt hiệu quả hay chưa. Để thực hiện phong trào này, Liên đội đã xây dựng lò đốt rác. Xây dựng mô hình “Chống rác thải nhựa”. Tuyên truyền“ Hãy bỏ rác đúng nơi quy định”,“Bỏ rác vào thùng”,“ Hãy bảo vệ môi trường”….Liên đội tổ chức cho đội viên đăng ký không vứt rác bừa bãi. Đội Sao đỏ làm nhiệm vụ theo dõi, giám sát tình hình thực hiện của lớp mình phụ trách. Kịp thời phát hiện, nhắc nhở những bạn thực hiện chưa tốt, tổng hợp báo cáo với Tổng phụ trách với giáo viên chủ nhiệm có học sinh vi phạm để đánh giá thi đua.

   Tổ chức hoạt động lao động công ích đã mang lại những bài học ý nghĩa cho học sinh. Các em thấy được ích lợi của việc lao động, có ý thức hơn trong việc giữ gìn vệ sinh chung, học sinh bỏ rác đúng nơi qui định, khuôn viên nhà trường luôn được giữ gìn khang trang, sạch đẹp.
Trên đây là một số biện pháp mà tôi đã áp dụng trong thời gian vừa qua. Và có sự chuyển biến đáng khích lệ thể hiện phần kết luận.
IV. KẾT LUẬN 
1. Kết quả đạt được:
Sau hơn một năm học vận dụng các biện pháp trên vào công tác giảng dạy cho học sinh tại trường tiểu học Trà Xinh. Sự phối hợp chặt chẽ đồng bộ các biện pháp trên nên đã có những kết quả cao. Học sinh đã có nề nếp hơn, đi học chuyên, cần tham gia tích cực các hoạt động ngoài giờ, ngoan hơn và có ý thức hơn trong nhiệm vụ học tập, đặc biệt khi áp dụng các biện pháp đó đó nâng cao chất lượng học tập, học sinh biết đọc, biết viết, tính toán đã nâng lên so với đầu năm đồng thời giảm thiểu học sinh bỏ học.
          Trong quá trình thực hiện, tôi nhận thấy sáng kiến này có những ưu điểm sau: Không tốn kém về kinh phí, dễ dàng thực hiện, có thể ứng dụng được rộng rãi đối với tất cả các Liên đội trên địa bàn huyện.

Bản thân cần linh hoạt, tự tin hơn khi tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp
Đến cuối HKI, bản thân là giáo tổng phụ trách, tôi luôn quan sát quá trình học tập, cách giao tiếp, cách nói, cách các em tư duy, tham gia học tập, vui chơi, ứng xử với mọi người xung quanh, xử lí các mâu thuẫn gặp phải, tôi luôn tham khảo ý kiến của các thầy cô khác cũng như ý kiến của gia đình các em và có đánh giá chung như sau :
	Tổng số

HS
	HS có kỹ năng tốt
	HS có hình thành kỹ năng
	HS thực hiện kỹ năng chưa tốt

	
	SL
	TL
	SL
	TL
	SL
	TL

	238
	101
	42,4%
	124
	52,1%
	13
	5,5%


	Tổng số HS
	Thực hành thảo luận nhóm

	
	Biết lắng nghe, hợp tác
	Chưa biết lắng nghe, hay tách ra khỏi nhóm

	
	SL
	TL
	SL
	TL

	238
	215
	90,3%
	23
	9,7%


	Tổng số HS
	Ứng xử tình huống trong các trò chơi, hoạt động tập thể

	
	Biết cách ứng xử hài hòa, phù hợp
	Chưa biết ứng xử còn hay cãi nhau hoặc xô đẩy bạn

	
	SL
	TL
	SL
	TL

	238
	212
	89,1%
	26
	10,9%


     2. Hiệu quả của Sáng kiến:

Đến cuối HKI bản thân là giáo viên tổng phụ trách Đội, tôi luôn quan sát quá trình học tập, cách giao tiếp, cách nói, cách các em tư duy, tham gia học tập, vui chơi, ứng xử với mọi người xung quanh, xử lí các mâu thuẫn gặp phải. Tôi nhận thấy các em đã có sự tiến bộ vượt bậc về đạo đức. Các em đã có ý thức rèn luyện một cách rõ rệt. Hiện tượng học sinh nói tục, chửi bậy đã giảm hẳn, không có hiện tượng học sinh vô lễ với thầy cô giáo. Học sinh đi học đúng giờ, yêu trường mến lớp, tham gia sôi nổi các hoạt động của Liên đội. Ý thức bảo vệ của công, bảo vệ môi trường đã tăng lên, 100% học sinh kí cam kết thực hiện an toàn giao thông và nói không với tệ nạn xã hội. Bên cạnh đó, phụ huynh học sinh có sự đầu tư hơn trong việc rèn kỹ năng sống cho các em, cùng các em tham gia vào các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cũng như hoạt động trải nghiệm sáng tạo. Cùng với sự gia tăng về số lượng thì chất lượng của hoạt động ngoài giờ lên lớp cũng có sự chuyển biến tích cực: Nền nếp sinh hoạt giữa giờ được duy trì tốt và hoạt động có hiệu quả, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được phát triển và đạt được nhiều thành tích đáng kể… Như vậy, hoạt động ngoài giờ lên lớp góp phần giáo dục kĩ năng sống cho học sinh và ngược lại việc giáo dục kỹ năng sống cho học sinh đã thúc đẩy và làm mới các hoạt động ngoài giờ lên lớp. Hai hoạt động này có mối quan hệ biện chứng, hỗ trợ, thúc đẩy nhau cùng phát triển từ đó nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường.
Hi vọng những biện pháp trên đây của tôi sẽ góp phần tích cực vào 
việc rèn kỹ năng sống cho học sinh được tốt hơn, tạo điều kiện cho các em 
phấn đấu vươn lên trong học tập.
    3. Kiến nghị : 

           Đối với chính quyền địa phương: Đề nghị tập trung đầu tư hơn nữa về cơ sở vật chất cho các đơn vị trường học, gắn kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

         Đối với lãnh đạo nhà trường: Tiếp tục hỗ trợ về kinh phí tổ chức, chỉ đạo sự phối hợp của các tổ chức, cá nhân trong nhà trường vào hoạt động giáo dục toàn diện cho học sinh.

Cần coi trọng công tác giáo dục kĩ năng sống cho học sinh, coi đây là động lực chính để nâng cao chất lượng giáo dục. 

          Đối với phụ huynh học sinh: Ngoài đầu tư về các bộ môn văn hóa, phụ huynh cần đầu tư giáo dục kỹ năng sống cho con là sự đầu tư đúng đắn, để các em học để biết, học để làm, học để khẳng định mình và học để cùng chung sống. Tôi tin rằng giá trị nhận về sẽ xứng đáng với công sức của các phụ huynh bỏ ra.
  Trên đây là sáng kiến của tôi về “Biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh thông qua hoạt động ngoài giờ lên lớp”. Tôi đã cố gắng áp dụng những kinh nghiệm, sáng tạo thêm những phương pháp mới nhằm nâng cao nhiều kĩ năng sống tốt cho học sinh từ môi trường giáo dục ở nhà trường, giáo dục và xây dựng cho các em có năng lực tốt, lối sống lành mạnh để các em có thể tự lập, tự tin hơn trong cuộc sống, đem lại niềm vui, hạnh phúc cho các em, gia đình và xã hội. Rất mong được nhận sự giúp đỡ. Góp ý bổ sung của Ban giám hiệu nhà trường, các cấp quản lý giáo dục và đồng nghiệp để bản thân tôi có thể mở rộng nghiên cứu về vấn đề giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong những năm học tiếp theo.

      Xin chân thành cảm ơn!

	XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐƠN VỊ
	Trà Xinh, ngày 28 tháng 03 năm 2023
Tôi xin cam đoan đây là sáng kiến của bản thân thực hiện, không sao chép nội dung của người khác. Nếu vi phạm tôi xin chịu xử lý theo quy định.
Người viết
Trương Thị Kim Thuỳ
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Ý KIẾN CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CÁC CẤP
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	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN KRÔNG NÔ

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN QUỐC TOẢN

************(************
Sáng kiến kinh nghiệm

PHƯƠNG PHÁPGIÚP HỌC SINH PHÁT ÂM CHUẨN TIẾNG VIỆT

Ở LỚP 3C


Giáo viên: Lương Văn Hạnh
Năm học: 2011 – 2012


Phần thứ nhất

Đặt vấn đề


Giáo dục bậc tiểu học là một khoa học giáo dục khó nhất. Nó là nền móng đầu tiên để giúp con người tồn tại và phát triển. đặc biệt là môn Tiếng Việt có vị trí quan trọng trong tất cả các phân môn ở trường, nó hình thành khả năng giao tiếp, là cơ sở để phát triển tư duy cho trẻ để tiếp thu vá các môn học khác.


Tiếng việt ở tiểu học gồm nhiều phân môn: Tập đọc, học thuộc lòng, từ ngữ, ngữ pháp, kể chuyện, tập làm văn chính tả, tập viết... Mỗi môn đều có một chức năng khi dạy ngữ văn ở nhà trường đồng thời cũng chuẩn bị vốn cho học sinh khi học văn. Tập đọc là môn học mang tính chất tổng hợp vì ngoài nhiệm vụ dạy học nó còn có nhiệm vụ trau dồi kiến thức về Tiếng việt cho học sinh (về phát âm, từ ngữ, câu văn...) kiến thức bước đầu về văn học, đời sống và giáo dục tình cảm thẩm mỹ. Môn tập đọc ở tiểu học nói chung và ở lớp 3 nói riêng đặt ra một nhiệm vụ quan trọng. Trong các giờ tập đọc học thuộc lòng học sinh biết đọc diễn cảm bài văn, bài thơ đã tạo cho các em sự say mê hứng thú và để lại một vốn văn học đáng kể cho tre em. Cũng thông qua các bài văn học sinh học được hiểu thêm về các vùng miền của đất nước, hiểu được công sức của các tầng lớp nhân dân đang ra sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hiểu được các truyền thống quý báu của dân tộc.


Môn tập đọc có tác dụng mạnh mẽ trong giáo dục mỹ cảm, học sinh yêu cái đẹp, rung cảm trước cái đẹp trong thiên nhiên, cái đẹp trong xã hội, cái đẹp trong văn chương. Môn này có thể rèn luyện cho học sinh tư duy trừu tượng và cả tư duy logic. Giờ tập đọc ngoài việc dẫn dắt học sinh và cho học sinh tìm đại ý để phát triển óc tổng hợp, tìm bố cục để phát triển óc phân tích. Ngoài ra học sinh còn được rèn luyện óc tưởng tượng, phán đoán, ghi nhớ.


Môn tập đọc không chỉ có nhiệm vụ trên mà còn kết hợp chặt chẽ với chương trình Tiếng việt. Qua các bài văn chọn lọc học sinh vừa cảm thụ được cái hay, cái đẹp vừa học được cách sử dụng từ chính xác, cách đặt câu gọn gàng sinh động, được luyện  về nghĩa âm, chính tả, tập làm văn.


Ở bậc tiểu học nói chung và lớp 3C, Trường Tiểu học Trần Quốc Toản nói riêng, môn tập đọc có các  yêu cầu chính như sau: 


- Rèn kĩ năng tập đọc thành tiếng.


- Giúp học sinh “đọc - hiểu và cảm thụ nội dung, ý nghĩa” của bài văn, bài thơ.


- Giúp học sinh phát âm chuẩn Tiếng Việt ( theo tinh thần “ giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt”


Học môn tập đọc: Việc đọc và phát âm chuẩn Tiếng Việt, cảm thụ được nội dung ý nghĩa của câu chuyện, bài văn, bài thơ…là những yêu cầu quan trọng nhất, vì mỗi yêu cầu đều có quan  hệ mật thiết với nhau, gắn bó hỗ trợ đắc lực cho nhau. Việc phát âm chuẩn Tiếng Việt giúp các em cảm thụ tốt nội dung ý nghĩa và đọc diễn cảm tốt tốt hơn, tạo cho người nghe chú ý, hứng thú hơn. Ngược lại việc đọc sai âm, sai vần, không đúng thanh điệu… sẽ khiến cho người nghe khó chịu và không hiểu, thẩm chí còn hiểu sang nghĩa khác và mất đi sự trong sáng của Tiếng Việt. Đọc đúng, đọc diễn cảm tốt giúp cho việc cảm thụ bài văn thêm sâu sắc hơn.        Thật vậy học sinh có đọc thông thạo được và trên cơ sở đã hiểu nội dung câu thơ, câu văn, đoạn 

thơ, đoạn văn thì các em mới thể hiện được cảm xúc có nghĩa là đã hiểu tường tận về nội dung và nắm được ý nghĩa giáo dục của bài. Điều đó khẳng định rằng trong phân môn tập đọc ở lớp 3 

nói chung, ở 3C nói riêng, việc “ luyện kĩ năng nghe và phát âm chuẩn, đọc diễn cảm” là rất cần thiết. Trong giờ học, học sinh biết đọc diễn cảm và phát âm đúng, chuẩn tiếng Việt, thì tiết học đó mới có hiệu quả cao và thể hiện được tầm quan trọng của bộ môn Tiếng Việt nói chung, phân môn tập đọc nói riêng.


Qua các lớp học dưới, học sinh lớp 3 đã có điều kiện và kĩ năng để đọc đúng chuẩn âm và đọc diễn cảm. Đọc đúng âm, đọc diễn cảm chính là phần quan trọng trong môn học. Nếu  như không được chỉnh sửa và rèn luyện ngay từ bây giờ thì sẽ khiến các em đọc sai, nói sai Tiếng Việt, vì thế cần được tiến hành và uốn nắn cho học sinh ngay từ nhỏ.


Trong những tầm quan trọng đặc biệt của bộ môn tập đọc nói chung và việc “rèn luyện kĩ năng phát âm chuẩn tiếng Việt”, đọc diễn cảm cho học sinh lớp 3C nói riêng, trong giờ tập đọc, để có kết quả cao mỗi giáo viên phải nhận thức rõ trong phương pháp giảng dạy.


Thời gian qua tôi nhận thấy chất lượng đọc đúng chuẩn âm tiếng Việt và đọc diễn cảm ở lớp 3C còn yếu. Những lỗi sai các em thường mắc phải khi “đọc và viết” là các chữ gần âm và do lỗi phát âm địa phương của các em.

Ví dụ: * Các âm/ vần, thường mắc khi đọc và viết: “ a /ă ”; “ ơ / â ”; “ s / x ”; “ i / y ”; “ ch / tr ”; “nh / ng/ ngh”; “ anh/ ang”; “ an/ăn/ang” ;” ong/ ông”; “ơng/âng/ơng”; “ân/ ơn”; ắc/ ác” ; “ at/ ac” v v…… 

           * Các thanh thường mắc lỗi, như: “thanh nặng/ thanhhỏi/ thanh ngã ” ; “ thanh ngã/ thanh sắc”; “thanh huyền/thanh nặng” vv……… 

 
Đặc biệt ngày nay xã hội ta ngày càng phát triển thì nhu cầu đồi hỏi về tri thức con người ngày càng cao, trong đó ngôn ngữ “nói chuẩn và viết đúng chính tả” của môn Tiếng Việt là vô cùng cần thiết cho mỗi người. Mỗi thành công không phải tự nhiên mà có được, mà phải trải qua một quá trình rèn luyện và kiên trì uốn nắn trong nhà trường và gia đình ngay từ đầu. Để góp phần nâng cao chất lượng cho học sinh nói - viết đúng chuẩn âm Tiếng Việt và đọc diễn cảm, từ đó cảm nhận nội dung ý nghĩa của câu chuyện, bài văn, bài thơ.

Theo tôi được biết thì đề tài này từ ngày thành lập trường Trần Quốc Toản đến nay chưa có giáo viên nào nghiên cứu để áp dụng tại lớp hay trong khối. Vì thế tôi mạnh dạn chọn đề tài này với hy vọng sẽ đóng góp một vài kinh nghiệm nhỏ của mình về vấn đề: “giúp học sinh lớp 3 phát âm chuẩn Tiếng Việt và đọc diễn cảm”, cùng với việc giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt .

Phần thứ hai

Giải quyết vấn đề

1/ Điều tra thực trạng

     
Qua hai năm giảng dạy ở lớp 3 tại điểm trường thôn Đăk Na, cũng như quá trình quan sát, tiếp cận, sống và cư trú tại điểm trường lâu năm với người dân địa phương. Đồng thời căn cứ vào quá trình dạy và học của thầy trò trong thời gian trước đây, tôi có những nhận xét sau:


a/ Về người dạy : Giáo viên khá tôn trọng phương pháp học mới: “Thầy thiết kế, trò thi công” lấy học sinh làm trung tâm. Giáo viên cố gắng tìm tòi nghiên cứu để giảng dạy phân môn tập đọc chỉnh sửa lỗi các chữ gần âm,  nhưng chất lượng đem lại chưa cao. Bởi vì giáo viên chỉ coi trọng vấn đề đọc thành tiếng, đọc to, rõ hoặc có hướng dẫn sửa tại lớp và tổ chức đọc diễn cảm, nhưng việc liệt kê các lỗi sai cụ thể, sửa chữa hằng ngày để rèn cho học sinh phát âm chuẩn, đọc diễn cảm thì còn ít.


b/ Về người học: Học sinh đã biết đọc thành tiếng bài văn, bài thơ, nhưng còn chậm và phát âm còn sai nhiều lỗi ở các dấu thanh, các phụ âm đầu và các âm vần khó dễ lẫn, do lỗi phát âm địa phương.

Ví dụ như: * Các âm/ vần, thường mắc khi đọc và viết: “ a /ă ”; “ ơ / â ”; “ s / x ”; “ i / y ”; “ ch / tr ”; “nh / ng/ ngh”; “ anh/ ang”; “ an/ăn/ang” ;” ong/ ông”; “ơng/âng”; “ân/ ơn”; ắc/ ác” ; “ at/ ac” vv…… 

           * Các thanh thường mắc lỗi, như: “thanh nặng/ thanhhỏi/ thanh ngã ” ; “ thanh ngã/ thanh sắc”; “thanh huyền/thanh nặng” vv……… 

 
Vì thế chất lượng cảm nhận nội dung văn bản trong bài học, câu chuyện, bài văn, bài thơ của học sinh còn hạn chế. Các em không nêu được ý chính của bài, chưa biết đọc diễn cảm toàn bài văn. Khi đọc ở các dấu phẩy, dấu chấm còn ngừng nghỉ như nhau, chưa đọc đúng giọng câu hỏi, câu cảm. Chưa thể hiện được lời của nhân vật…..


Qua điều tra khảo sát chất lượng học sinh đầu năm học 2011 – 2012, tôi đều thấy số lượng học sinh đã biết đọc đúng chuẩn âm và đọc diễn cảm bài văn, bài thơ rất ít, cần được quan tâm và có phương pháp cải thiện hiệu quả. Cụ thể điều tra chất lượng đọc của học sinh lớp 3C đầu năm học 2011-2012 này, tôi có số liệu cụ thể như sau:

	Tổng số học sinh
	Đọc nhỏ, ấp úng, lí nhí, 
	Đọc to, lưu loát, sai âm, 

vần cuối dễ lẫn
	Đọc to, đúng chuẩn âm và diễn cảm

	15
	6 = 40 %
	6 = 40 %
	3 = 20 %


2/ Phương pháp nghiên cứu


Trước hiện trạng đó, tôi đã phân tích và tự đặt ra cho mình câu hỏi: phải làm gì? làm như thế nào? để khắc phục tình trạng đó và nâng cao chất lượng đọc cho học sinh. Qua quá trình nghiên cứu tôi đã tiến hành sử dụng phối hớp nhiều phương pháp nghiên cứu đó là: 

-Phương pháp điều tra.

 
-Phương pháp đối chứng .

-Phương pháp tổng quát. 

 
Phương pháp điều tra không chỉ dừng lại ở điều tra thực trạng mà còn phải điều tra từng giai đoạn trong suốt năm học. Ở mỗi giai đoạn tôi đều lấy kết quả đã đạt được để đối chứng với kết quả giai đoạn trước, với kết quả năm trước và cuối cùng đi tổng hợp số liệu và rút ra bài học kinh nghiệm.

3/ Những công việc thực tế đã làm:


Từ yêu cầu thực tiễn của môn tập đọc nói chung và rèn luyện kỹ năng nói – viết đúng chuẩn âm cho học sinh lớp 3, tôi đã tự đặt cho mình phải nhận thức đầy đủ tầm quan trọng, yêu cầu của bộ môn, đặc biệt về nội dung và phương pháp rèn kĩ năng đọc đúng, đọc diễn cảm để đáp ứng với yêu cầu đề ra.


Trong giảng dạy môn tập đọc, qua nhiều năm gần đây, tôi đã tích cực nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm giảng dạy, cách truyền thụ kiến thức, đặc biệt là việc rèn luyện kĩ năng đọc đúng âm, đúng thanh điệu đọc diễn cảm cho học sinh. Muốn rèn cho học sinh đọc tốt, trước hết trong mọi giờ tập đọc giáo viên cần hướng dẫn học sinh cách phát âm chuẩn, đọc đúng dấu thanh, có ý thức, đọc trôi chảy, sau đó mới yêu cầu học sinh đọc diễn cảm. Trong phương pháp dạy học những yêu cầu đó gọi là “chất lượng đọc” được thể hiện đồng thời và chi phối lẫn nhau. Tính đúng đắn sẽ nâng  cao tốc độ đọc và cho phép đọc có ý thức hơn. Nếu không hiểu cái đang đọc thì không thể đọc lưu loát và diễn cảm được.

Phát âm chuẩn thể hiện ở các dấu thanh, ngữ điệu, biết nghỉ hơi ở dấu chấm, ngắt hơi ở dấu phẩy, hoặc chỗ cần tách ý, biết đọc liền các tiếng trong từ ghép, từ láy hoặc cụm từ cố định. 

Ngoài ra cần biết đọc đúng giọng trong các câu kể, câu hỏi biết phân biệt giọng người dẫn chuyện với từng tuyến nhân vật có tính cách khác nhau. Đọc chuẩn là biểu hiện cao của đọc có ý thức và chỉ thực hiện đựơc trên cơ sở đọc đúng và đọc nhanh. Do vậy dù đọc ở mức độ nào cũng phải yêu cầu phát âm đúng, song cũng không nên qua nhấn mạnh ở các phụ âm: tr – ch; r d– gi; n – l; s – x làm giọng đọc mất tự nhiên. 


Để đạt được những yêu cầu trên tôi đã tiến hành phương pháp giúp cho học sinh phát âm chuẩn Tiếng Việt như sau:


4/ Phương pháp tiến hành.


Sau khi nhận lớp, tôi đã cho lớp ổn định chung về cách tổ chức lớp. Qua tìm hiểu điều tra để nắm chắc đối tượng học sinh về lựa chọn, đặc biệt là về kĩ năng đọc và phân loại học sinh theo ba đối tượng:

· Đối tượng 1: Học sinh đọc nhỏ, ấp úng, lý nhí, ngọng.

· Đối tượng 2: Học sinh biết đọc to, lưu loát.

· Đối tượng 3: Học sinh đọc to, chuẩn âm và đọc diễn cảm.


Dựa vào đó, tôi đã sắp xếp chỗ ngồi cho học sinh. Những em đọc yếu ngồi cạnh những em đọc khá, đọc tốt để đôi bạn cùng tiến. Tôi tiến hành công việc tiếp theo là giới thiệu cấu tạo chương trình môn tập đọc để các em nắm được các chủ đề chính trong từng học kì và cả năm học. Đồng thời nêu tầm quan trọng, yêu cầu cơ bản về việc rèn luyện kỹ năng đọc, cách phát âm chuẩn các phụ âm và 6 thanh điệu, vần cuối, âm gần nhau dễ lẫn…để giúp các em đọc – viết đúng  bài văn, bài thơ của từng chủ đề. Hướng dẫn mỗi em đóng một quyển sổ để ghi lại những âm, vần, tiếng, từ… các thanh dễ lẫn để theo dõi sửa chữa khi đoc và viết. Để các em luyện và ghi nhớ.


Sau khi tiến hành như vậy, tôi đưa vào giảng dạy theo các bước sau:

Bước 1:

* Đối với học sinh:

 Trước khi học bài tập đọc, tôi dặn học sinh đọc nhiều lần ở nhà cho trôi chảy. Sau đó đánh dấu vào các tiếng, các từ có âm, vần và dấu thanh dễ lẫn khó phát âm. Chuẩn bị trước phần câu hỏi, tìm hiểu nội dung bài trong sách giáo khoa, đề ra các yêu cầu phù hợp với từng đối tượng học sinh.


Ví dụ: Khi dạy bài “Cậu bé thông minh”


Bài văn được viết theo thể kể chuyện - kể về một cậu bé thông minh, tài giỏi, nhanh trí. Tình tiết câu chuyện hấp dẫn, sinh động. Khi đọc học sinh cần làm rõ những chi tiết đó bằng cách đọc nhấn giọng vừa phải ở các từ ngữ.



“ầm ĩ”, “tìm được”, “trọng thưởng”


Đặc biệt những câu đối thoại giữa Đức vua và cậu bé ngữ điệu đọc phải toát lên vẻ ngộ nghĩnh, ngây thơ nhưng thể hiện sự thông minh của cậu bé.



“Cậu bé kia, sao dám đến đây làm ầm ĩ?”


Và câu trả lời hồn nhiên vô tư của cậu bé.


“Muôn tâu Đức vua - cậu bé đáp - bố con mới đẻ em bé, bắt con đi xin sữa cho em”.


Vua quát.

· Thằng bé này láo, dám đùa với trẫm! Bố ngươi là đàn ông/ thì đẻ sao được!.....


Giáo viên cần hướng dẫn học sinh đọc câu hỏi và câu cảm trong bài tập đọc thật tốt.

· Với câu hỏi cần hỏi cao giọng ở cuối câu đồng thời nhấn giọng “ầm ĩ”.

· Với câu cảm, giáo viên phải hướng dẫn học sinh  lưu ý sự khác nhau khi đọc câu cảm thứ nhất.


Thằng này láo, dám đùa với trẫm.


(Thể hiện sự hách dịch của nhà vua).


Với câu thứ hai.


“Bố ngươi là đàn ông / thì sao đẻ được!”


(Khi đọc gần như là một câu hỏi - tiếng “được” hỏi cao giọng).


Đối với những bài văn xuôi khi đọc ngoài việc tìm những dấu câu đặc biệt (câu hỏi, câu cảm) để hướng dẫn học sinh đọc. Giáo viên còn phải chú trọng cách nghỉ hơi ở dấu chấm, ngắt hơi ở chấm phẩy, dấu hai chấm. Đặc biệt phải biết ngắt hơi ở chỗ không có dâu câu nhưng đó là chỗ tách ý.


Ví dụ: Khi dạy bài: “Chiếc áo len” - Tiếng việt 3 - tập 1.


“Nằm cuộn tròn / trong chiếc chăn bông ấm áp, Lan ân hận quá


Em muốn ngồi dậy / xin lỗi mẹ và anh, nhưng lại xấu hổ / vì mình đã vờ ngủ


Áp mặt xuống gối, em mong trời mau sáng / để nói với mẹ : “Con không thích chiếc áo ấy nữa. Mẹ hãy để tiền/ mua áo ấm cho cả hai anh em””.


Cần đọc đúng, ngắt đúng, phát âm chuẩn ở các tiếng, từ đã gạch chân. Đặc biệt câu nói của Lan khi đọc học sinh thể hiện dưới sự ân hận, có như vậy mới biểu đạt được trạng thái cảm xúc của tác giả.

· Đối với các bài thơ, tuỳ theo từng thể loại thơ mà tôi hướng dẫn học sinh cách đọc sao cho đúng nhịp câu thơ.

Rủ nhau/ xem cảnh/ Kiếm Hồ (2/2/2)

Xem cầu Thê Húc, / xem chùa Ngọc Sơn (4/4)

Đài Nghiên, / Tháp Bút, / chưa mòn (2/2/2)

Hỏi ai xây dựng / nên non nước này (4/4)







(Cảnh đẹp non nước - Tiếng việt 3)


Thường thì các bài thơ được sáng tác theo thể thơ lục bát mang một âm điệu mượt mà, tình cảm của thể thơ truyền thống dân tộc. Tuy vậy cũng phải dựa vào các dòng cụ thể để ngắt dòng cho đúng. Chỉ có ngắt nhịp đúng câu thơ thì ý nghĩa đoạn thơ mới được bộc lộ cho người nghe thấy được vẻ đẹp của đất nước Việt Nam cụ thể là vẻ đẹp của Hồ Gươm ở thủ đô Hà Nội.


Trong chương trình cải cách có rất nhiều bài thơ thuộc thể thơ 4 chữ. Nên việc luyện đọc thể thơ này cũng rất cần thiết.

Ví dụ: Bài “Anh Đom Đóm” (Tiếng việt - lớp 3)


Mặt trời gác núi



Từng bước, từng bước



Bóng tối lan dần



Vung ngọn đèn lồng

Anh Đóm chuyên cần


Anh Đóm quay vòng


Lên đèn đi gác



Như sao bừng nở


Theo làn gió mát



Gà đàn rộn rịp


Đóm đi rất êm



Gáy sáng đằng đông


Đi suốt một đêm



Tắt ngọn đèn lồng


Lo cho người ngủ



Đóm lui về nghỉ.


Bài thơ “Anh Đom Đóm” thuộc thể thơ 4 chữ mang âm hưởng của một bài đồng giao vui nhộn, tươi mát, hồn nhiên, khi được học sinh cần thể hiện âm điệu của một bài ca tuổi thơ nhí nhảnh, tình cảm đối với  các con vật của bà con nông dân.

· Việc đọc đúng và phát âm chuẩn, đọc diễn cảm thường gắn liền với ngữ điệu nên tôi thường dùng cử chỉ, nét mặt, để làm tăng thêm tính gợi cảm của câu văn thân mật, vui vẻ, ngạc nhiên, căm giận.


Đoạn thơ có nhiều từ hóm hỉnh, vui  vẻ, cần đọc nhấn giọng một số từ ngữ kèm theo cử chỉ nét mặt để thể hiện sắc thái đó.


+ Vui tươi, phấn khởi như khi dạy đọc bài “Bộ đội về làng”, cần hướng dẫn các em phát âm chuẩn các tiếng có âm, vần khó đã gạch chân như sau:


Các anh về


Đọc liền vắt dòng từ câu 1 sang câu 2


Mái ấm/ nhà vui/




Tiếng hát/ câu cười
Câu 3 đọc liền vắt dòng sang câu 4


Rộn ràng xóm nhỏ//


Các anh về


Tưng bừng trước ngõ


Lớp lớp đàn em hớn hở theo sau

Mẹ gìa bịn rịn áo nâu

Vui đàn con ở rừng sâu mới về

+ Với bài: “Chú ở bên Bác Hồ” cần đọc với giọng trầm lắng pha chút trang nghiêm. Kết hợp với cách ngắt nhịp, nhấn giọng kéo dài ở một số từ và cao giọng ở cuối câu hỏi. Để tạo nên âm hưởng biểu lộ sự xúc động niềm thương nhớ của Nga và bố mẹ trước sự hi sinh của người chú và phát âm chuẩn các tiếng, từ có âm vần dễ lẫn như sau:

Chú ở đâu, ở đâu?

Trường Sơn dài dằng dặc?

Trường Sa đảo nổi, chìm?

Hay Kon Tum, Đắc Lắk?

Mẹ đỏ hoe đôi mắt
Ba ngước lên bàn thờ

Đất nước không còn giặc
Chú ở bên Bác Hồ


Vì vậy khi học sinh luyện đọc giáo viên phải tạo được trong lớp một không khí thoải mái để học sinh dễ trực cảm với bài văn, bài thơ có tâm trạng chờ đợi và chú ý nghe giáo viên đọc và cũng từ đó các em có thể học tập và bắt trước thầy.

· Trong khi rèn đọc đúng và đọc diễn cảm tôi thường xuyên chú ý đến: 

- Những học sinh rụt rè nhút nhát, tôi thường xuyên khuyến khích không gắt gỏng để các em luống cuống.

- Đối với học sinh nghịch ngợm phân tán tư tưởng, không chú ý đến tiết học, tôi thường để ý thỉnh thoảng chỉ định các em đọc tiếp và uốn nắn.

- Đối với học sinh đọc yếu, ngoài việc hướng dẫn đọc dứt khoát từng từ, cụm từ, với câu dài cho học sinh ngắt hơi đúng chủ đề, ra yêu cầu rèn đọc ở nhà, kiểm tra lại những yêu cầu đã đề ra đối với học sinh, việc này phải được tiến hành thường xuyên không được ngắt quãng.

Tóm lại sau mỗi giờ tập đọc tôi thường kiểm tra chất lượng đọc của học sinh thông qua đọc thành tiếng, đọc chuẩn âm (cả 3 đối tượng giỏi + khá + Trung bình) xem các em đã đọc đúng và đọc diễn cảm chưa.

5/Kết quả

Qua quá trình giảng dạy, nhờ đã kiên trì bền bỉ, áp dụng những biện pháp rèn đọc đúng, như đã nêu trên. Tôi đã tiến hành khảo sát và có số liệu như sau:

Lớp 3C3( năm học: 2010 – 201): Sĩ số: 16 học sinh.

	Kết quả thay đổi theo thời điểm
	Đọc nhỏ, ấp úng, lí nhí, 
	Đọc to, lưu loát, sai âm, 

vần cuối dễ lẫn
	Đọc to, đúng chuẩn âm và diễn cảm

	Đầu năm
	10/16 =   %
	6/16 =  %
	0      =  %

	Cuối học kì I
	8/16   =   %
	6/16 =  %
	2/16 =  %

	Cuối học kì II
	4 /16  =   %
	5/16 =  %
	6/16 =  %


6/ Lời bình


Qua kết quả khảo sát và số liệu ghi chép tôi rất phấn khởi thấy trong các giờ tập đọc học sinh say mê học và lớp học sôi nổi, kỹ năng đọc to đọc đúng, diễn cảm được nâng cao rõ rệt. Có nhiều em đầu năm học đọc nhỏ lí nhí, chưa trôi chảy, đến cuối kỳ II các em đã đọc to, rõ ràng, lưu loát hơn. Những em học trung bình khá trở lên đã đọc đúng chuẩn âm và đọc diễn cảm bài văn theo đúng yêu cầu đề ra. Tuy kết quả chưa được mỹ mãn như ý nhưng đó cũng là thành công bước đầu nghiên cứu, mày mò ra biện pháp rèn đọc cho học sinh của mình.

7/ Bài học kinh nghiệm


Trên đây là một vài phương pháp “giúp học sinh đọc – viết, đúng chuẩn âm Tiếng Việt” cho học sinh lớp 3C, để đạt được những kết quả trên qua kinh nghiệm giảng dạy tôi tự rút ra một số kết luận sư phạm như sau:


Muốn rèn cho học sinh “đọc – viết đúng chuẩn âm Tiếng Việt” và đọc diễn cảm tốt, trước hết người thầy phải có nghiệp vụ sư phạm tốt, đặc biệt đọc mẫu của thầy phải chuẩn, hay, có sức cuốn hút học sinh, vì trong khâu rèn đọc thì việc đọc mẫu của thầy giáo có ảnh hưởng rất lớn đối với học sinh. Các em sẽ theo dõi lắng nghe thầy đọc và coi đó là chuẩn mực để bắt trước và so sánh, đánh giá với giọng đọc của mình. Chính vì vậy thầy cô cũng phải có sự chuẩn bị chu đáo, mỗi từ ngữ cô đọc, nói đều phải chuẩn mực.


Giáo viên phải nắm chắc đối tượng học sinh để có những biện pháp dạy học đạt kết quả cao nhất nhằm phát huy hết tính tích cực trong học tập, tổ chức điều khiển khéo léo gây bầu không khí sôi nổi, kích thích hứng thú học tập và nâng cao ý thức tự giác của học sinh.


Giáo viên cần phải tìm hiểu chắc nội dung cơ bản của chương trình sách giáo khoa, sách hướng dẫn, sách soạn bài để học sinh nắm vững nội dung bài, hướng dẫn rõ cách đọc từng đoạn văn, đoạn thơ cho học sinh hiểu. Thực tế cho thấy sách giáo khoa Tiếng Việt, sách soạn bài  và sách hướng dẫn phải thừa nhận là có nhiều ưu điểm nổi bật. Tìm hiểu phần hướng dẫn chung trong sách đa số giáo viên đã nắm được cơ bản của phương pháp giảng dạy mới, song đi sâu vào từng bài cụ thể thì sự lúng túng và vấp váp lại không ít. Do vậy nắm vững sách, hiểu ý đồ của người biên soạn là quan trọng, song chưa đủ mà nó còn đòi hỏi đến vai trò chủ động, sáng tạo và ứng xử linh hoạt đối với từng đối tượng học sinh khác nhau, có như vậy mới đem lại hiệu quả cao.


Giáo viên giàu lòng yêu nghề mến trẻ, nhiệt tình gương mẫu trong phương pháp soạn giảng, phát hiện kịp thời đọc sai, đọc ngọng trọng học sinh. Giáo viên phải kiên trì uốn nắn, sửa chữa cách phát âm sai cho học sinh thật tận tình chu đáo.


Giảm bớt hoặc sửa lại câu hỏi cho sát với từng đối tượng học sinh, tránh giảng triền miên, nói nhiều, viết nhiều trong khi học sinh đọc còn yếu.


Luôn động viên khuyến khích học sinh khi các em có tiến bộ. Rèn cho các em đọc trước đám đông, tổ chức thi kể chuyện, ngâm thơ, đọc diễn cảm trong lớp, trong trường vào những ngày sinh hoạt tập thể, kỷ niệm ngày lễ lớn. Yêu cầu mỗi học sinh phải có quyển sổ ghi chép để chép những câu thơ, câu văn, bài thơ, bài văn hay và nhật ký ghi chépcác tiếng, từ có âm, vần dễ lẫn v v…dưới sự hướng dẫn của giáo viên.


Phối hợp nhịp nhàng về chương trình môn tập đọc với các môn  học khác như: Tập làm văn, kể chuyện...

8/ Phạm vị áp dụng đề tài



Trên đây là một số suy nghĩ và việc làm cụ thể của tôi về vấn đề rèn đọc đúng chuẩn âm Tiếng Việt và đọc diễn cảm cho học sinh lớp 3C trường Ttiểu học Trần Quốc Toản. Với phương pháp rèn đọc này sẽ là tiền đề để tiếp tục dạy và học môn tập đọc ở lớp 4, 5 đạt kết quả tốt. Vì vậy nếu có thể cải tiến mở rộng cách hướng dẫn thì đề tài này có thể áp dụng tốt khi dạy môn tập đọc lớp 4, 5 đáp ứng những yêu cầu đòi hỏi cao hơn.

9/ Những vấn đề kiến nghị


Để việc đọc của học sinh tiếp tục được nâng cao, tôi tạm mạnh dạn đưa ra một vài ý kiến đề xuất với các cấp chỉ đạo có liên quan như sau:


Cần quan tâm hơn nữa đối với giáo viên tiểu học, thường xuyên bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên ở các phân môn, trong đó đó có tập đọc.


Có đầy đủ đồ dùng dạy học cho giáo viên.


Hàng năm tổ chức phong trào thi kể chuyện, ngâm thơ, đọc diễn cảm cho giáo viên và cho học sinh trong khối, trong trường và toàn huyện.

· Những vấn đề còn bỏ ngỏ:

- Giáo viên: Qua qua trình giảng dạy môn tập đọc đặc biệt về rèn đọc đúng chuẩn âm, đọc diễn cảm cho học sinh lớp 3 tôi thấy còn nhiều khó khăn và có những mặt hạn chế.

- Về học sinh: Một số em học sinh còn đọc ngọng, đọc nhỏ và lí nhí chưa phát âm đúng. Bản thân các em cần phải chịu khó rèn luyện nhiều hơn.

Phần thứ ba

Kết luận

Thông qua thực tế giảng dạy trên lớp hàng ngày tôi đi đến kết luận rằng: Muốn rèn luyện cho học sinh đọc đúng chuẩn âm Tiếng Việt và đọc diễn cảm tốt thì vai trò của người thầy giáo đặc biệt quan trọng, bởi người thầy giáo luôn là tấm gương sáng, mẫu mực trong cách phát âm chuẩn Tiếng Việt và đọc diễn cảm, để học sinh bắt trước. Trong mỗi giờ tập đọc, người thầy phải hướng dẫn cách đọc cho học sinh thật tỉ mỉ từng từ ngữ, từng câu văn, từng đoạn văn, phải kiên trì uốn nắn, sửa chữa kịp thời tuỳ theo từng đối tượng học sinh thật tận tình chu đáo.


Để làm được việc đó, mỗi giáo viên phải thực sự yêu nghề mến trẻ, nhiệt tình gương mẫu trong phương pháp soạn giảng, luôn luôn trau dồi nghiệp vụ, học hỏi kinh nghiêm của các bạn đồng nghiệp, để nâng cao chất lượng dạy và học ở các môn, đặc biệt là môn tập đọc ở tiểu học.


Trên đây mới là một số kinh nghiệm nhỏ của tôi trong việc rèn đọc diễn cảm cho học sinh trong giờ tập đọc lớp 3C, trong thực tế giảng dạy mỗi người đều có suy nghĩ, kinh nghiệm, bí quyết nghề nghiệp khác nhau, nhằm mục đích cuối cùng là “nâng cao chất lượng dạy và học”. Có lẽ đề tài của tôi còn nhiều thiếu sót và hạn chế, tôi mong được các cấp trên, cùng các bạn đồng nghiệp, góp ý kiến bổ sung để kinh nghiệm dạy học của tôi thêm phong phú, hoàn thiện hơn, góp phần nhỏ bé vào sự nghiệp giáo dục ngày càng phát triển.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

TÀI LIỆU THAM KHẢO.

1/ Sách giáo khoa Tiếng Việt 3. Tập 1, Tập 2-  Nhà xuất bản GD, năm 2007

2/ Sách giáo viên Tiếng Việt 3. Tập 1, Tập 2 - Nhà xuất bản GD, năm 2007

3/ Hướng dẫn chuẩn kiến thức, kĩ năng các môn học Lớp 3- Bộ GD&ĐT năm 2009.

4/ Phương pháp dạy học các môn học ở Tiểu học- Nhà xuất bản GD, năm 2007.

5/ Phương pháp dạy học Tiếng Việt ở Tiểu học. Tác giả: Nguyễn Quý Thành, trường Đại học Quy Nhơn, năm 2010.

Tân Thành, ngày 12 tháng 10 năm 2011

Người viết

Lương Văn Hạnh
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TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN QUỐC TOẢN
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Sáng kiến kinh nghiệm

PHƯƠNG PHÁPGIÚP HỌC SINH PHÁT ÂM CHUẨN TIẾNG VIỆT

Ở LỚP 3C


Giáo viên: Lương Văn Hạnh
Năm học: 2011 – 2012


Phần thứ nhất

Đặt vấn đề


Giáo dục bậc tiểu học là một khoa học giáo dục khó nhất. Nó là nền móng đầu tiên để giúp con người tồn tại và phát triển. đặc biệt là môn Tiếng Việt có vị trí quan trọng trong tất cả các phân môn ở trường, nó hình thành khả năng giao tiếp, là cơ sở để phát triển tư duy cho trẻ để tiếp thu vá các môn học khác.


Tiếng việt ở tiểu học gồm nhiều phân môn: Tập đọc, học thuộc lòng, từ ngữ, ngữ pháp, kể chuyện, tập làm văn chính tả, tập viết... Mỗi môn đều có một chức năng khi dạy ngữ văn ở nhà trường đồng thời cũng chuẩn bị vốn cho học sinh khi học văn. Tập đọc là môn học mang tính chất tổng hợp vì ngoài nhiệm vụ dạy học nó còn có nhiệm vụ trau dồi kiến thức về Tiếng việt cho học sinh (về phát âm, từ ngữ, câu văn...) kiến thức bước đầu về văn học, đời sống và giáo dục tình cảm thẩm mỹ. Môn tập đọc ở tiểu học nói chung và ở lớp 3 nói riêng đặt ra một nhiệm vụ quan trọng. Trong các giờ tập đọc học thuộc lòng học sinh biết đọc diễn cảm bài văn, bài thơ đã tạo cho các em sự say mê hứng thú và để lại một vốn văn học đáng kể cho tre em. Cũng thông qua các bài văn học sinh học được hiểu thêm về các vùng miền của đất nước, hiểu được công sức của các tầng lớp nhân dân đang ra sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hiểu được các truyền thống quý báu của dân tộc.


Môn tập đọc có tác dụng mạnh mẽ trong giáo dục mỹ cảm, học sinh yêu cái đẹp, rung cảm trước cái đẹp trong thiên nhiên, cái đẹp trong xã hội, cái đẹp trong văn chương. Môn này có thể rèn luyện cho học sinh tư duy trừu tượng và cả tư duy logic. Giờ tập đọc ngoài việc dẫn dắt học sinh và cho học sinh tìm đại ý để phát triển óc tổng hợp, tìm bố cục để phát triển óc phân tích. Ngoài ra học sinh còn được rèn luyện óc tưởng tượng, phán đoán, ghi nhớ.


Môn tập đọc không chỉ có nhiệm vụ trên mà còn kết hợp chặt chẽ với chương trình Tiếng việt. Qua các bài văn chọn lọc học sinh vừa cảm thụ được cái hay, cái đẹp vừa học được cách sử dụng từ chính xác, cách đặt câu gọn gàng sinh động, được luyện  về nghĩa âm, chính tả, tập làm văn.


Ở bậc tiểu học nói chung và lớp 3C, Trường Tiểu học Trần Quốc Toản nói riêng, môn tập đọc có các  yêu cầu chính như sau: 


- Rèn kĩ năng tập đọc thành tiếng.


- Giúp học sinh “đọc - hiểu và cảm thụ nội dung, ý nghĩa” của bài văn, bài thơ.


- Giúp học sinh phát âm chuẩn Tiếng Việt ( theo tinh thần “ giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt”


Học môn tập đọc: Việc đọc và phát âm chuẩn Tiếng Việt, cảm thụ được nội dung ý nghĩa của câu chuyện, bài văn, bài thơ…là những yêu cầu quan trọng nhất, vì mỗi yêu cầu đều có quan  hệ mật thiết với nhau, gắn bó hỗ trợ đắc lực cho nhau. Việc phát âm chuẩn Tiếng Việt giúp các em cảm thụ tốt nội dung ý nghĩa và đọc diễn cảm tốt tốt hơn, tạo cho người nghe chú ý, hứng thú hơn. Ngược lại việc đọc sai âm, sai vần, không đúng thanh điệu… sẽ khiến cho người nghe khó chịu và không hiểu, thẩm chí còn hiểu sang nghĩa khác và mất đi sự trong sáng của Tiếng Việt. Đọc đúng, đọc diễn cảm tốt giúp cho việc cảm thụ bài văn thêm sâu sắc hơn.        Thật vậy học sinh có đọc thông thạo được và trên cơ sở đã hiểu nội dung câu thơ, câu văn, đoạn 

thơ, đoạn văn thì các em mới thể hiện được cảm xúc có nghĩa là đã hiểu tường tận về nội dung và nắm được ý nghĩa giáo dục của bài. Điều đó khẳng định rằng trong phân môn tập đọc ở lớp 3 

nói chung, ở 3C nói riêng, việc “ luyện kĩ năng nghe và phát âm chuẩn, đọc diễn cảm” là rất cần thiết. Trong giờ học, học sinh biết đọc diễn cảm và phát âm đúng, chuẩn tiếng Việt, thì tiết học đó mới có hiệu quả cao và thể hiện được tầm quan trọng của bộ môn Tiếng Việt nói chung, phân môn tập đọc nói riêng.


Qua các lớp học dưới, học sinh lớp 3 đã có điều kiện và kĩ năng để đọc đúng chuẩn âm và đọc diễn cảm. Đọc đúng âm, đọc diễn cảm chính là phần quan trọng trong môn học. Nếu  như không được chỉnh sửa và rèn luyện ngay từ bây giờ thì sẽ khiến các em đọc sai, nói sai Tiếng Việt, vì thế cần được tiến hành và uốn nắn cho học sinh ngay từ nhỏ.


Trong những tầm quan trọng đặc biệt của bộ môn tập đọc nói chung và việc “rèn luyện kĩ năng phát âm chuẩn tiếng Việt”, đọc diễn cảm cho học sinh lớp 3C nói riêng, trong giờ tập đọc, để có kết quả cao mỗi giáo viên phải nhận thức rõ trong phương pháp giảng dạy.


Thời gian qua tôi nhận thấy chất lượng đọc đúng chuẩn âm tiếng Việt và đọc diễn cảm ở lớp 3C còn yếu. Những lỗi sai các em thường mắc phải khi “đọc và viết” là các chữ gần âm và do lỗi phát âm địa phương của các em.

Ví dụ: * Các âm/ vần, thường mắc khi đọc và viết: “ a /ă ”; “ ơ / â ”; “ s / x ”; “ i / y ”; “ ch / tr ”; “nh / ng/ ngh”; “ anh/ ang”; “ an/ăn/ang” ;” ong/ ông”; “ơng/âng/ơng”; “ân/ ơn”; ắc/ ác” ; “ at/ ac” v v…… 

           * Các thanh thường mắc lỗi, như: “thanh nặng/ thanhhỏi/ thanh ngã ” ; “ thanh ngã/ thanh sắc”; “thanh huyền/thanh nặng” vv……… 

 
Đặc biệt ngày nay xã hội ta ngày càng phát triển thì nhu cầu đồi hỏi về tri thức con người ngày càng cao, trong đó ngôn ngữ “nói chuẩn và viết đúng chính tả” của môn Tiếng Việt là vô cùng cần thiết cho mỗi người. Mỗi thành công không phải tự nhiên mà có được, mà phải trải qua một quá trình rèn luyện và kiên trì uốn nắn trong nhà trường và gia đình ngay từ đầu. Để góp phần nâng cao chất lượng cho học sinh nói - viết đúng chuẩn âm Tiếng Việt và đọc diễn cảm, từ đó cảm nhận nội dung ý nghĩa của câu chuyện, bài văn, bài thơ.

Theo tôi được biết thì đề tài này từ ngày thành lập trường Trần Quốc Toản đến nay chưa có giáo viên nào nghiên cứu để áp dụng tại lớp hay trong khối. Vì thế tôi mạnh dạn chọn đề tài này với hy vọng sẽ đóng góp một vài kinh nghiệm nhỏ của mình về vấn đề: “giúp học sinh lớp 3 phát âm chuẩn Tiếng Việt và đọc diễn cảm”, cùng với việc giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt .

Phần thứ hai

Giải quyết vấn đề

1/ Điều tra thực trạng

     
Qua hai năm giảng dạy ở lớp 3 tại điểm trường thôn Đăk Na, cũng như quá trình quan sát, tiếp cận, sống và cư trú tại điểm trường lâu năm với người dân địa phương. Đồng thời căn cứ vào quá trình dạy và học của thầy trò trong thời gian trước đây, tôi có những nhận xét sau:


a/ Về người dạy : Giáo viên khá tôn trọng phương pháp học mới: “Thầy thiết kế, trò thi công” lấy học sinh làm trung tâm. Giáo viên cố gắng tìm tòi nghiên cứu để giảng dạy phân môn tập đọc chỉnh sửa lỗi các chữ gần âm,  nhưng chất lượng đem lại chưa cao. Bởi vì giáo viên chỉ coi trọng vấn đề đọc thành tiếng, đọc to, rõ hoặc có hướng dẫn sửa tại lớp và tổ chức đọc diễn cảm, nhưng việc liệt kê các lỗi sai cụ thể, sửa chữa hằng ngày để rèn cho học sinh phát âm chuẩn, đọc diễn cảm thì còn ít.


b/ Về người học: Học sinh đã biết đọc thành tiếng bài văn, bài thơ, nhưng còn chậm và phát âm còn sai nhiều lỗi ở các dấu thanh, các phụ âm đầu và các âm vần khó dễ lẫn, do lỗi phát âm địa phương.

Ví dụ như: * Các âm/ vần, thường mắc khi đọc và viết: “ a /ă ”; “ ơ / â ”; “ s / x ”; “ i / y ”; “ ch / tr ”; “nh / ng/ ngh”; “ anh/ ang”; “ an/ăn/ang” ;” ong/ ông”; “ơng/âng”; “ân/ ơn”; ắc/ ác” ; “ at/ ac” vv…… 

           * Các thanh thường mắc lỗi, như: “thanh nặng/ thanhhỏi/ thanh ngã ” ; “ thanh ngã/ thanh sắc”; “thanh huyền/thanh nặng” vv……… 

 
Vì thế chất lượng cảm nhận nội dung văn bản trong bài học, câu chuyện, bài văn, bài thơ của học sinh còn hạn chế. Các em không nêu được ý chính của bài, chưa biết đọc diễn cảm toàn bài văn. Khi đọc ở các dấu phẩy, dấu chấm còn ngừng nghỉ như nhau, chưa đọc đúng giọng câu hỏi, câu cảm. Chưa thể hiện được lời của nhân vật…..


Qua điều tra khảo sát chất lượng học sinh đầu năm học 2011 – 2012, tôi đều thấy số lượng học sinh đã biết đọc đúng chuẩn âm và đọc diễn cảm bài văn, bài thơ rất ít, cần được quan tâm và có phương pháp cải thiện hiệu quả. Cụ thể điều tra chất lượng đọc của học sinh lớp 3C đầu năm học 2011-2012 này, tôi có số liệu cụ thể như sau:

	Tổng số học sinh
	Đọc nhỏ, ấp úng, lí nhí, 
	Đọc to, lưu loát, sai âm, 

vần cuối dễ lẫn
	Đọc to, đúng chuẩn âm và diễn cảm

	15
	6 = 40 %
	6 = 40 %
	3 = 20 %


2/ Phương pháp nghiên cứu


Trước hiện trạng đó, tôi đã phân tích và tự đặt ra cho mình câu hỏi: phải làm gì? làm như thế nào? để khắc phục tình trạng đó và nâng cao chất lượng đọc cho học sinh. Qua quá trình nghiên cứu tôi đã tiến hành sử dụng phối hớp nhiều phương pháp nghiên cứu đó là: 

-Phương pháp điều tra.

 
-Phương pháp đối chứng .

-Phương pháp tổng quát. 

 
Phương pháp điều tra không chỉ dừng lại ở điều tra thực trạng mà còn phải điều tra từng giai đoạn trong suốt năm học. Ở mỗi giai đoạn tôi đều lấy kết quả đã đạt được để đối chứng với kết quả giai đoạn trước, với kết quả năm trước và cuối cùng đi tổng hợp số liệu và rút ra bài học kinh nghiệm.

3/ Những công việc thực tế đã làm:


Từ yêu cầu thực tiễn của môn tập đọc nói chung và rèn luyện kỹ năng nói – viết đúng chuẩn âm cho học sinh lớp 3, tôi đã tự đặt cho mình phải nhận thức đầy đủ tầm quan trọng, yêu cầu của bộ môn, đặc biệt về nội dung và phương pháp rèn kĩ năng đọc đúng, đọc diễn cảm để đáp ứng với yêu cầu đề ra.


Trong giảng dạy môn tập đọc, qua nhiều năm gần đây, tôi đã tích cực nghiên cứu, học hỏi kinh nghiệm giảng dạy, cách truyền thụ kiến thức, đặc biệt là việc rèn luyện kĩ năng đọc đúng âm, đúng thanh điệu đọc diễn cảm cho học sinh. Muốn rèn cho học sinh đọc tốt, trước hết trong mọi giờ tập đọc giáo viên cần hướng dẫn học sinh cách phát âm chuẩn, đọc đúng dấu thanh, có ý thức, đọc trôi chảy, sau đó mới yêu cầu học sinh đọc diễn cảm. Trong phương pháp dạy học những yêu cầu đó gọi là “chất lượng đọc” được thể hiện đồng thời và chi phối lẫn nhau. Tính đúng đắn sẽ nâng  cao tốc độ đọc và cho phép đọc có ý thức hơn. Nếu không hiểu cái đang đọc thì không thể đọc lưu loát và diễn cảm được.

Phát âm chuẩn thể hiện ở các dấu thanh, ngữ điệu, biết nghỉ hơi ở dấu chấm, ngắt hơi ở dấu phẩy, hoặc chỗ cần tách ý, biết đọc liền các tiếng trong từ ghép, từ láy hoặc cụm từ cố định. 

Ngoài ra cần biết đọc đúng giọng trong các câu kể, câu hỏi biết phân biệt giọng người dẫn chuyện với từng tuyến nhân vật có tính cách khác nhau. Đọc chuẩn là biểu hiện cao của đọc có ý thức và chỉ thực hiện đựơc trên cơ sở đọc đúng và đọc nhanh. Do vậy dù đọc ở mức độ nào cũng phải yêu cầu phát âm đúng, song cũng không nên qua nhấn mạnh ở các phụ âm: tr – ch; r d– gi; n – l; s – x làm giọng đọc mất tự nhiên. 


Để đạt được những yêu cầu trên tôi đã tiến hành phương pháp giúp cho học sinh phát âm chuẩn Tiếng Việt như sau:


4/ Phương pháp tiến hành.


Sau khi nhận lớp, tôi đã cho lớp ổn định chung về cách tổ chức lớp. Qua tìm hiểu điều tra để nắm chắc đối tượng học sinh về lựa chọn, đặc biệt là về kĩ năng đọc và phân loại học sinh theo ba đối tượng:

· Đối tượng 1: Học sinh đọc nhỏ, ấp úng, lý nhí, ngọng.

· Đối tượng 2: Học sinh biết đọc to, lưu loát.

· Đối tượng 3: Học sinh đọc to, chuẩn âm và đọc diễn cảm.


Dựa vào đó, tôi đã sắp xếp chỗ ngồi cho học sinh. Những em đọc yếu ngồi cạnh những em đọc khá, đọc tốt để đôi bạn cùng tiến. Tôi tiến hành công việc tiếp theo là giới thiệu cấu tạo chương trình môn tập đọc để các em nắm được các chủ đề chính trong từng học kì và cả năm học. Đồng thời nêu tầm quan trọng, yêu cầu cơ bản về việc rèn luyện kỹ năng đọc, cách phát âm chuẩn các phụ âm và 6 thanh điệu, vần cuối, âm gần nhau dễ lẫn…để giúp các em đọc – viết đúng  bài văn, bài thơ của từng chủ đề. Hướng dẫn mỗi em đóng một quyển sổ để ghi lại những âm, vần, tiếng, từ… các thanh dễ lẫn để theo dõi sửa chữa khi đoc và viết. Để các em luyện và ghi nhớ.


Sau khi tiến hành như vậy, tôi đưa vào giảng dạy theo các bước sau:

Bước 1:

* Đối với học sinh:

 Trước khi học bài tập đọc, tôi dặn học sinh đọc nhiều lần ở nhà cho trôi chảy. Sau đó đánh dấu vào các tiếng, các từ có âm, vần và dấu thanh dễ lẫn khó phát âm. Chuẩn bị trước phần câu hỏi, tìm hiểu nội dung bài trong sách giáo khoa, đề ra các yêu cầu phù hợp với từng đối tượng học sinh.


Ví dụ: Khi dạy bài “Cậu bé thông minh”


Bài văn được viết theo thể kể chuyện - kể về một cậu bé thông minh, tài giỏi, nhanh trí. Tình tiết câu chuyện hấp dẫn, sinh động. Khi đọc học sinh cần làm rõ những chi tiết đó bằng cách đọc nhấn giọng vừa phải ở các từ ngữ.



“ầm ĩ”, “tìm được”, “trọng thưởng”


Đặc biệt những câu đối thoại giữa Đức vua và cậu bé ngữ điệu đọc phải toát lên vẻ ngộ nghĩnh, ngây thơ nhưng thể hiện sự thông minh của cậu bé.



“Cậu bé kia, sao dám đến đây làm ầm ĩ?”


Và câu trả lời hồn nhiên vô tư của cậu bé.


“Muôn tâu Đức vua - cậu bé đáp - bố con mới đẻ em bé, bắt con đi xin sữa cho em”.


Vua quát.

· Thằng bé này láo, dám đùa với trẫm! Bố ngươi là đàn ông/ thì đẻ sao được!.....


Giáo viên cần hướng dẫn học sinh đọc câu hỏi và câu cảm trong bài tập đọc thật tốt.

· Với câu hỏi cần hỏi cao giọng ở cuối câu đồng thời nhấn giọng “ầm ĩ”.

· Với câu cảm, giáo viên phải hướng dẫn học sinh  lưu ý sự khác nhau khi đọc câu cảm thứ nhất.


Thằng này láo, dám đùa với trẫm.


(Thể hiện sự hách dịch của nhà vua).


Với câu thứ hai.


“Bố ngươi là đàn ông / thì sao đẻ được!”


(Khi đọc gần như là một câu hỏi - tiếng “được” hỏi cao giọng).


Đối với những bài văn xuôi khi đọc ngoài việc tìm những dấu câu đặc biệt (câu hỏi, câu cảm) để hướng dẫn học sinh đọc. Giáo viên còn phải chú trọng cách nghỉ hơi ở dấu chấm, ngắt hơi ở chấm phẩy, dấu hai chấm. Đặc biệt phải biết ngắt hơi ở chỗ không có dâu câu nhưng đó là chỗ tách ý.


Ví dụ: Khi dạy bài: “Chiếc áo len” - Tiếng việt 3 - tập 1.


“Nằm cuộn tròn / trong chiếc chăn bông ấm áp, Lan ân hận quá


Em muốn ngồi dậy / xin lỗi mẹ và anh, nhưng lại xấu hổ / vì mình đã vờ ngủ


Áp mặt xuống gối, em mong trời mau sáng / để nói với mẹ : “Con không thích chiếc áo ấy nữa. Mẹ hãy để tiền/ mua áo ấm cho cả hai anh em””.


Cần đọc đúng, ngắt đúng, phát âm chuẩn ở các tiếng, từ đã gạch chân. Đặc biệt câu nói của Lan khi đọc học sinh thể hiện dưới sự ân hận, có như vậy mới biểu đạt được trạng thái cảm xúc của tác giả.

· Đối với các bài thơ, tuỳ theo từng thể loại thơ mà tôi hướng dẫn học sinh cách đọc sao cho đúng nhịp câu thơ.

Rủ nhau/ xem cảnh/ Kiếm Hồ (2/2/2)

Xem cầu Thê Húc, / xem chùa Ngọc Sơn (4/4)

Đài Nghiên, / Tháp Bút, / chưa mòn (2/2/2)

Hỏi ai xây dựng / nên non nước này (4/4)







(Cảnh đẹp non nước - Tiếng việt 3)


Thường thì các bài thơ được sáng tác theo thể thơ lục bát mang một âm điệu mượt mà, tình cảm của thể thơ truyền thống dân tộc. Tuy vậy cũng phải dựa vào các dòng cụ thể để ngắt dòng cho đúng. Chỉ có ngắt nhịp đúng câu thơ thì ý nghĩa đoạn thơ mới được bộc lộ cho người nghe thấy được vẻ đẹp của đất nước Việt Nam cụ thể là vẻ đẹp của Hồ Gươm ở thủ đô Hà Nội.


Trong chương trình cải cách có rất nhiều bài thơ thuộc thể thơ 4 chữ. Nên việc luyện đọc thể thơ này cũng rất cần thiết.

Ví dụ: Bài “Anh Đom Đóm” (Tiếng việt - lớp 3)


Mặt trời gác núi



Từng bước, từng bước



Bóng tối lan dần



Vung ngọn đèn lồng

Anh Đóm chuyên cần


Anh Đóm quay vòng


Lên đèn đi gác



Như sao bừng nở


Theo làn gió mát



Gà đàn rộn rịp


Đóm đi rất êm



Gáy sáng đằng đông


Đi suốt một đêm



Tắt ngọn đèn lồng


Lo cho người ngủ



Đóm lui về nghỉ.


Bài thơ “Anh Đom Đóm” thuộc thể thơ 4 chữ mang âm hưởng của một bài đồng giao vui nhộn, tươi mát, hồn nhiên, khi được học sinh cần thể hiện âm điệu của một bài ca tuổi thơ nhí nhảnh, tình cảm đối với  các con vật của bà con nông dân.

· Việc đọc đúng và phát âm chuẩn, đọc diễn cảm thường gắn liền với ngữ điệu nên tôi thường dùng cử chỉ, nét mặt, để làm tăng thêm tính gợi cảm của câu văn thân mật, vui vẻ, ngạc nhiên, căm giận.


Đoạn thơ có nhiều từ hóm hỉnh, vui  vẻ, cần đọc nhấn giọng một số từ ngữ kèm theo cử chỉ nét mặt để thể hiện sắc thái đó.


+ Vui tươi, phấn khởi như khi dạy đọc bài “Bộ đội về làng”, cần hướng dẫn các em phát âm chuẩn các tiếng có âm, vần khó đã gạch chân như sau:


Các anh về


Đọc liền vắt dòng từ câu 1 sang câu 2


Mái ấm/ nhà vui/




Tiếng hát/ câu cười
Câu 3 đọc liền vắt dòng sang câu 4


Rộn ràng xóm nhỏ//


Các anh về


Tưng bừng trước ngõ


Lớp lớp đàn em hớn hở theo sau

Mẹ gìa bịn rịn áo nâu

Vui đàn con ở rừng sâu mới về

+ Với bài: “Chú ở bên Bác Hồ” cần đọc với giọng trầm lắng pha chút trang nghiêm. Kết hợp với cách ngắt nhịp, nhấn giọng kéo dài ở một số từ và cao giọng ở cuối câu hỏi. Để tạo nên âm hưởng biểu lộ sự xúc động niềm thương nhớ của Nga và bố mẹ trước sự hi sinh của người chú và phát âm chuẩn các tiếng, từ có âm vần dễ lẫn như sau:

Chú ở đâu, ở đâu?

Trường Sơn dài dằng dặc?

Trường Sa đảo nổi, chìm?

Hay Kon Tum, Đắc Lắk?

Mẹ đỏ hoe đôi mắt
Ba ngước lên bàn thờ

Đất nước không còn giặc
Chú ở bên Bác Hồ


Vì vậy khi học sinh luyện đọc giáo viên phải tạo được trong lớp một không khí thoải mái để học sinh dễ trực cảm với bài văn, bài thơ có tâm trạng chờ đợi và chú ý nghe giáo viên đọc và cũng từ đó các em có thể học tập và bắt trước thầy.

· Trong khi rèn đọc đúng và đọc diễn cảm tôi thường xuyên chú ý đến: 

- Những học sinh rụt rè nhút nhát, tôi thường xuyên khuyến khích không gắt gỏng để các em luống cuống.

- Đối với học sinh nghịch ngợm phân tán tư tưởng, không chú ý đến tiết học, tôi thường để ý thỉnh thoảng chỉ định các em đọc tiếp và uốn nắn.

- Đối với học sinh đọc yếu, ngoài việc hướng dẫn đọc dứt khoát từng từ, cụm từ, với câu dài cho học sinh ngắt hơi đúng chủ đề, ra yêu cầu rèn đọc ở nhà, kiểm tra lại những yêu cầu đã đề ra đối với học sinh, việc này phải được tiến hành thường xuyên không được ngắt quãng.

Tóm lại sau mỗi giờ tập đọc tôi thường kiểm tra chất lượng đọc của học sinh thông qua đọc thành tiếng, đọc chuẩn âm (cả 3 đối tượng giỏi + khá + Trung bình) xem các em đã đọc đúng và đọc diễn cảm chưa.

5/Kết quả

Qua quá trình giảng dạy, nhờ đã kiên trì bền bỉ, áp dụng những biện pháp rèn đọc đúng, như đã nêu trên. Tôi đã tiến hành khảo sát và có số liệu như sau:

Lớp 3C3( năm học: 2010 – 201): Sĩ số: 16 học sinh.

	Kết quả thay đổi theo thời điểm
	Đọc nhỏ, ấp úng, lí nhí, 
	Đọc to, lưu loát, sai âm, 

vần cuối dễ lẫn
	Đọc to, đúng chuẩn âm và diễn cảm

	Đầu năm
	10/16 =   %
	6/16 =  %
	0      =  %

	Cuối học kì I
	8/16   =   %
	6/16 =  %
	2/16 =  %

	Cuối học kì II
	4 /16  =   %
	5/16 =  %
	6/16 =  %


6/ Lời bình


Qua kết quả khảo sát và số liệu ghi chép tôi rất phấn khởi thấy trong các giờ tập đọc học sinh say mê học và lớp học sôi nổi, kỹ năng đọc to đọc đúng, diễn cảm được nâng cao rõ rệt. Có nhiều em đầu năm học đọc nhỏ lí nhí, chưa trôi chảy, đến cuối kỳ II các em đã đọc to, rõ ràng, lưu loát hơn. Những em học trung bình khá trở lên đã đọc đúng chuẩn âm và đọc diễn cảm bài văn theo đúng yêu cầu đề ra. Tuy kết quả chưa được mỹ mãn như ý nhưng đó cũng là thành công bước đầu nghiên cứu, mày mò ra biện pháp rèn đọc cho học sinh của mình.

7/ Bài học kinh nghiệm


Trên đây là một vài phương pháp “giúp học sinh đọc – viết, đúng chuẩn âm Tiếng Việt” cho học sinh lớp 3C, để đạt được những kết quả trên qua kinh nghiệm giảng dạy tôi tự rút ra một số kết luận sư phạm như sau:


Muốn rèn cho học sinh “đọc – viết đúng chuẩn âm Tiếng Việt” và đọc diễn cảm tốt, trước hết người thầy phải có nghiệp vụ sư phạm tốt, đặc biệt đọc mẫu của thầy phải chuẩn, hay, có sức cuốn hút học sinh, vì trong khâu rèn đọc thì việc đọc mẫu của thầy giáo có ảnh hưởng rất lớn đối với học sinh. Các em sẽ theo dõi lắng nghe thầy đọc và coi đó là chuẩn mực để bắt trước và so sánh, đánh giá với giọng đọc của mình. Chính vì vậy thầy cô cũng phải có sự chuẩn bị chu đáo, mỗi từ ngữ cô đọc, nói đều phải chuẩn mực.


Giáo viên phải nắm chắc đối tượng học sinh để có những biện pháp dạy học đạt kết quả cao nhất nhằm phát huy hết tính tích cực trong học tập, tổ chức điều khiển khéo léo gây bầu không khí sôi nổi, kích thích hứng thú học tập và nâng cao ý thức tự giác của học sinh.


Giáo viên cần phải tìm hiểu chắc nội dung cơ bản của chương trình sách giáo khoa, sách hướng dẫn, sách soạn bài để học sinh nắm vững nội dung bài, hướng dẫn rõ cách đọc từng đoạn văn, đoạn thơ cho học sinh hiểu. Thực tế cho thấy sách giáo khoa Tiếng Việt, sách soạn bài  và sách hướng dẫn phải thừa nhận là có nhiều ưu điểm nổi bật. Tìm hiểu phần hướng dẫn chung trong sách đa số giáo viên đã nắm được cơ bản của phương pháp giảng dạy mới, song đi sâu vào từng bài cụ thể thì sự lúng túng và vấp váp lại không ít. Do vậy nắm vững sách, hiểu ý đồ của người biên soạn là quan trọng, song chưa đủ mà nó còn đòi hỏi đến vai trò chủ động, sáng tạo và ứng xử linh hoạt đối với từng đối tượng học sinh khác nhau, có như vậy mới đem lại hiệu quả cao.


Giáo viên giàu lòng yêu nghề mến trẻ, nhiệt tình gương mẫu trong phương pháp soạn giảng, phát hiện kịp thời đọc sai, đọc ngọng trọng học sinh. Giáo viên phải kiên trì uốn nắn, sửa chữa cách phát âm sai cho học sinh thật tận tình chu đáo.


Giảm bớt hoặc sửa lại câu hỏi cho sát với từng đối tượng học sinh, tránh giảng triền miên, nói nhiều, viết nhiều trong khi học sinh đọc còn yếu.


Luôn động viên khuyến khích học sinh khi các em có tiến bộ. Rèn cho các em đọc trước đám đông, tổ chức thi kể chuyện, ngâm thơ, đọc diễn cảm trong lớp, trong trường vào những ngày sinh hoạt tập thể, kỷ niệm ngày lễ lớn. Yêu cầu mỗi học sinh phải có quyển sổ ghi chép để chép những câu thơ, câu văn, bài thơ, bài văn hay và nhật ký ghi chépcác tiếng, từ có âm, vần dễ lẫn v v…dưới sự hướng dẫn của giáo viên.


Phối hợp nhịp nhàng về chương trình môn tập đọc với các môn  học khác như: Tập làm văn, kể chuyện...

8/ Phạm vị áp dụng đề tài



Trên đây là một số suy nghĩ và việc làm cụ thể của tôi về vấn đề rèn đọc đúng chuẩn âm Tiếng Việt và đọc diễn cảm cho học sinh lớp 3C trường Ttiểu học Trần Quốc Toản. Với phương pháp rèn đọc này sẽ là tiền đề để tiếp tục dạy và học môn tập đọc ở lớp 4, 5 đạt kết quả tốt. Vì vậy nếu có thể cải tiến mở rộng cách hướng dẫn thì đề tài này có thể áp dụng tốt khi dạy môn tập đọc lớp 4, 5 đáp ứng những yêu cầu đòi hỏi cao hơn.

9/ Những vấn đề kiến nghị


Để việc đọc của học sinh tiếp tục được nâng cao, tôi tạm mạnh dạn đưa ra một vài ý kiến đề xuất với các cấp chỉ đạo có liên quan như sau:


Cần quan tâm hơn nữa đối với giáo viên tiểu học, thường xuyên bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên ở các phân môn, trong đó đó có tập đọc.


Có đầy đủ đồ dùng dạy học cho giáo viên.


Hàng năm tổ chức phong trào thi kể chuyện, ngâm thơ, đọc diễn cảm cho giáo viên và cho học sinh trong khối, trong trường và toàn huyện.

· Những vấn đề còn bỏ ngỏ:

- Giáo viên: Qua qua trình giảng dạy môn tập đọc đặc biệt về rèn đọc đúng chuẩn âm, đọc diễn cảm cho học sinh lớp 3 tôi thấy còn nhiều khó khăn và có những mặt hạn chế.

- Về học sinh: Một số em học sinh còn đọc ngọng, đọc nhỏ và lí nhí chưa phát âm đúng. Bản thân các em cần phải chịu khó rèn luyện nhiều hơn.

Phần thứ ba

Kết luận

Thông qua thực tế giảng dạy trên lớp hàng ngày tôi đi đến kết luận rằng: Muốn rèn luyện cho học sinh đọc đúng chuẩn âm Tiếng Việt và đọc diễn cảm tốt thì vai trò của người thầy giáo đặc biệt quan trọng, bởi người thầy giáo luôn là tấm gương sáng, mẫu mực trong cách phát âm chuẩn Tiếng Việt và đọc diễn cảm, để học sinh bắt trước. Trong mỗi giờ tập đọc, người thầy phải hướng dẫn cách đọc cho học sinh thật tỉ mỉ từng từ ngữ, từng câu văn, từng đoạn văn, phải kiên trì uốn nắn, sửa chữa kịp thời tuỳ theo từng đối tượng học sinh thật tận tình chu đáo.


Để làm được việc đó, mỗi giáo viên phải thực sự yêu nghề mến trẻ, nhiệt tình gương mẫu trong phương pháp soạn giảng, luôn luôn trau dồi nghiệp vụ, học hỏi kinh nghiêm của các bạn đồng nghiệp, để nâng cao chất lượng dạy và học ở các môn, đặc biệt là môn tập đọc ở tiểu học.


Trên đây mới là một số kinh nghiệm nhỏ của tôi trong việc rèn đọc diễn cảm cho học sinh trong giờ tập đọc lớp 3C, trong thực tế giảng dạy mỗi người đều có suy nghĩ, kinh nghiệm, bí quyết nghề nghiệp khác nhau, nhằm mục đích cuối cùng là “nâng cao chất lượng dạy và học”. Có lẽ đề tài của tôi còn nhiều thiếu sót và hạn chế, tôi mong được các cấp trên, cùng các bạn đồng nghiệp, góp ý kiến bổ sung để kinh nghiệm dạy học của tôi thêm phong phú, hoàn thiện hơn, góp phần nhỏ bé vào sự nghiệp giáo dục ngày càng phát triển.

Tôi xin chân thành cảm ơn!
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